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HUYỆN  LÂM BÌNH   LAM BINH DISTRICT

Hong Quang Specialty Com (Green Rice 
Flakes) is made from the seed of yellow flower sticky 
rice in a very complicated process. The immature 
rice is harvest in the morning, to avoid sunlight, and 
divided into small batches placed on a fresh bamboo 
grill. The rice grains are roasted until golden and 
fragrant, then spread out. After that, they removed the 
hulls and then ground it by hand. The final product is 
flat and has a bright green color with a characteristic, 
greasy aroma of immature rice. It will be wrapped in 
phrynium leaves to keep the flakes from drying out. It 
also keeps the chewiness and color from fading, and 
keeps the fragrant for a long time.

Đặc sản Cốm Hồng Quang được làm 
từ hạt lúa của giống nếp cái hoa vàng, với 
quy trình chế biến rất công phu, lúa được cắt 
vào buổi sáng, tránh ánh nắng và được chia 
thành các cum nhỏ đặt lên vỉ nướng bằng tre 
tươi. Nướng đến khi hạt lúa vàng thơm rồi 
trải ra nong, sau đó tuốt từng hạt lúa rồi đem 
đi giã thủ công. Sản phẩm cốm làm ra có hạt 
dẹt, màu xanh và có mùi thơm đặc trưng, béo 
ngậy của lúa non. Cốm thành phẩm sẽ được 
gói trong lá dong để giữ cho cốm không bị 
khô có độ dẻo, thơm và không bị phai màu, 
lưu được hương cốm thơm lâu.

Đặc sản 
Cốm Hồng Quang

Hong Quang Specialty Com 
(Green Rice Flakes)
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Rượu ngô men lá Lâm Bình 
chất lượng cao

Lam Binh High Quality Corn 
Wine with Yeast from Leaves

Nhãn hiệu rượu ngô men lá Lâm Bình 
chất lượng cao đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn 
hiệu cho UBND huyện Lâm Bình năm 2015 
và Hợp tác xã Hữu cơ Toàn Thắng đã được 
UBND huyện Lâm Bình cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng nhãn hiệu này. Sản phẩm rượu 
ngô mem lá Lâm Bình được trưng cất theo 
công thức bí truyền, sử dụng men lá được 
phối trộn từ hơn 30 vị thảo dược khác nhau 
từ tự nhiên. Rượu có hương vị rất đặc biệt, 
mùi thơm dịu, uống êm, không bị sốc, không 
đau đầu. 

The brand of Lam Binh high quality corn 
wine with yeast from leaves has been granted the 
certificate for the trademark to the Communal 
People's Committee of Lam Binh in 2015 by 
Intellectual Property Office of Vietnam. And 
Toan Thang Agricultural Co-operative has 
been certificated the right of using the brand 
name by the Communal People's Committee of 
Lam Binh. The product is distilled with a secret 
recipe, using yeast mixed from more than 30 
different nature herbals. Wine has a very 
special taste, mild aroma, good for drinking, no 
headache feeling.
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Đặc sản thịt trâu Bình An của Hợp 
tác xã nông lâm nghiệp Bình An đã được 
rất nhiều người biết đến bởi sản phẩm 
được chế biến từ những con trâu ở đây 
được chăn thả tự nhiên, hấp thụ nhiều 
chất dinh dưỡng của cây cỏ tự nhiên từ 
vùng núi cao huyện Lâm Bình. Thịt trâu 
Bình An săn chắc, có vị thơm, ngọt, đậm 
đà và đặc sắc riêng mà đa số thịt trâu ở 
vùng khác không có.

Binh An specialty buffalo meat 
of Binh An Agro-Forestry Cooperative 
has been well-known by many people. 
The buffaloes in Lam Binh District that 
are naturally grazed, absorbing many 
nutrients from natural plants from the 
high mountains. The buffalo meat is 
firm, fragrant, has umami flavor, and has 
its own characteristics that you can not 
find in other buffalo meat in other areas.

Đặc sản thịt trâu Bình An

Binh An Specialty 
Buffalo Meat  
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Sản phẩm da trâu khô được Hợp tác xã 
nông nghiệp Duy Vượng của huyện Lâm Bình 
chế biến rất kỳ công, da trâu sau khi được sơ 
chế, rửa sạch, làm mềm da, sau đó treo lên gác 
bếp để thành da trâu khô. Khi sử dụng da trâu 
khô đem rửa sạch bằng nước và luộc lần 2 cho 
mềm rồi thái mỏng. Da trâu khô kết hợp với các 
nguyên liệu chế biến thành nhiều món ăn khác 
nhau như sào với măng chua, nấu canh lá chua, 
làm các món nộm khi thưởng thức cho ta cảm 
giác da trâu có vị giòn, đậm đà rất thơm ngon.

Dried buffalo skin products of Duy 
Vuong Agricultural Co-operative in Lam 
Binh District are processed very elaborately. 
The skin is preliminarily processed, washed, 
softened, then it will be hung on the kitchen 
to dry. How to cook dried buffalo skin: wash 
it with water and boil it twice until soft, and 
then cut it thinly. Dried buffalo skin can be 
combined with some ingredients to make 
many different dishes such as stir-fry with 
sour bamboo shoots, cooking sour leaf soup, 
or making salad. The buffalo skin has a 
crunchy, rich taste that is very delicious.

Da trâu khô

Dried Buffalo Skin
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Khau Tinh Agricultural Service Co-
operative has taken advantage of the cool 
and fresh climate of the highland of Na Hang 
District to grow winter melon. The winter 
melon follow standards of the clean and safe 
of food production. Khau Tinh winter melon 
has a unique scent, sweet and attractive taste, 
suitable for consumers' tastes. It is widely 
used as daily food.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Khâu 
Tinh đã tận dụng điều kiện khí hậu trong lành, 
mát mẻ của xã vùng cao huyện Na Hang để 
trồng giống bí thơm theo tiêu chuẩn sạch, an 
toàn về sinh thực phẩm. Bí thơm Khâu Tinh 
có mùi hương đặc trưng, vị ngọt dịu, hấp đẫn, 
phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng được sử 
dụng phổ biến làm thực phẩm hàng ngày.

Khau Tinh Winter MelonBí thơm Khâu Tinh

HUYỆN  NA HANG NA HANG DISTRICT
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Cốm xanh là sản phẩm của Hợp 
tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thượng 
Giáp. Sản phẩm được chế biến nhiều 
công đoạn tỉ mỉ như từ việc chọn lúa nếp 
non từ giống lúa nếp cái hoa vàng cho 
đến việc rang, giã, sàng, sẩy... để làm ra 
những hạt cốm tươi non, dẻo thơm nhất. 
Sản phẩm cốm có thể kết hợp chế biến 
ra nhiều món ăn như xôi cốm, bánh cốm, 
chả cốm... những món ăn đậm bản sắc 
văn hóa vùng cao làm say đắm bất cứ ai 
khi thưởng thức.

Green Rice Flakes is a product of Thuong 
Giap Agricultural Service Co-operative. The 
product is processed in many meticulous stages 
to make the fresh, chewy green rice flakes (such 
as selecting immature rice from the yellow flower 
sticky rice then roasting, grounding, collecting, 
etc.). The products can be combined with different 
ingredients to make many dishes with bold cultural 
identity, such as green rice flakes sticky rice, green 
rice flakes cake, green rice flakes sausage, etc.

Cốm xanh Green Com
(Green Rice Flakes)
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Na Hang corn wine is a product of 
Chi Tin Industry Handicraft Co-operative in 
Con Lon commune. Wine is produced from 
corn and leaf yeast, following the traditional 
brewing secrets of Tay ethnic people in Na 
Hang district. It is especially combined with 
pure water from high mountains to create a 
delicious and unique flavor. It doesn't bring 
the headache feeling when drinking, and it 
is preferred by many people.

Rượu ngô Na Hang là sản phẩm của 
Hợp tác xã Công nghiệp - Tiểu thủ Công 
nghiệp Chí Tín xã Côn Lôn. Rượu được 
sản xuất từ hạt ngô và kết hợp với men 
lá theo bí quyết riêng của người dân tộc 
Tày, huyện Na Hang, đặc biệt kết hợp với 
nguồn nước từ khe núi đá cao đã tạo ra 
loại rượu có mùi vị thơm ngon, đặc trưng. 
Khi uống không bị nhức đầu, êm dịu được 
nhiều người ưa chuộng.

Rượu ngô Na Hang 
(xã Côn Lôn)

Na Hang Corn Wine
(Con Lon Commune)
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Rượu ngô Na Hang của Hợp tác xã nông 
nghiệp Năng Khả được sản xuất theo công thức 
bí truyền, cũng như công đoạn chế biến tỉ mỉ 
và chọn lựa kỹ lưỡng từ chọn lựa khâu nguyên 
liệu: từng hạt ngô óng vàng, nguồn nước lấy 
từ trên khe núi cao kết hợp với men lá của hơn 
20 vị thảo dược quý hiếm trong tự nhiên. Các 
nguyên liệu được phối trộn và ủ trong 3 tháng, 
rồi đem chưng cất, vì thế sản phẩm rượu ngô 
có hương vị thơm ngon, đậm đà. Rượu được 
đông đảo khách du lịch lựa chọn mua về làm 
quà mỗi khi đến với Tuyên Quang.

Na Hang corn wine of Nang Kha 
Agricultural Co-operative is made with 
traditional brewing secrets, as well as a 
meticulous stage. The raw materials are 
carefully selected: golden corn kernel, the 
water from the high mountain, and 20 types 
of rare herbs used as yeast. The ingredients 
are mixed and brew for 3 months, then 
distilled. The final product has a delicious 
and rich taste. Wine is widely chosen by 
tourists as gifts every time they come to 
Tuyen Quang.

Rượu ngô Na Hang
(xã Năng Khả)

Na Hang Corn Wine 
(Nang Kha Commune)
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Tam Huong black pork sausage and dried 
black pork is a product of Tam Huong Agricultural 
and Service Co-operative.  The products are made 
from the black pigs that are of naturally farmed. 
It is marinated products and spices such as: sugar, 
ginger, lemongrass, chili, garlic, salt, indian prickly 
ash, spice to create a flavor and color. After being 
marinating, it will be hung up to dry. You can taste 
the umami flavor and the firmness of the meat 
when eating. Products are ensured food safety and 
hygiene, no preservatives.

Thịt lợn đen sấy khô, Lạp xưởng 
lợn đen Tâm Hương là sản phẩm của 
Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tâm 
Hương được chế biến từ thịt của loài lợn 
đen được chăn thả tự nhiên, sản phẩm 
tẩm ướp cùng các gia vị như đường, 
gừng, sả, ớt, tỏi, muối, mắc khén, hạt dổi 
để tạo hương và màu sắc đặc trưng, sản 
phẩm sau khi tẩm ướp sẽ được sấy khô. 
Khi thưởng thức ta cảm nhận được vị 
ngọt thịt từ những thớ thịt săn chắc của 
loài lợn đen. Sản phẩm đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất 
bảo quản, được nhiều người tiêu dùng 
quan tâm sử dụng.

Lạp xưởng, Thịt lợn đen 
sấy khô Tâm Hương

Tam Huong Sausage and Dried 
Black Pork
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Thanh Tuong sour black pork is made by 
Thanh Tuong Village Co-operative. It is made 
from the meat of domesticated wild pigs from time. 
The meat is marinated with many spices such as 
galangal, basil, glutinous rice wine, salt, etc. Then 
they put it in a large jar and cover it, leave it in the 
kitchen for 1 to 2 weeks to ferment. The sour black 
pork is delicious because the quality of this pork 
is better than other pig breeds. This specialty sour 
pork contains the national identity of the Tay ethnic 
people in Na Hang area.

Thịt chua lợn đen Thanh Tương được HTX 
liên thôn Thanh Tương làm từ thịt của giống lợn bản 
địa được thuần hóa từ giống lợn rừng nuôi lưu giữ 
đến ngày nay. Thịt thơm ngon, ăn không có cảm 
giác bị ngấy và chất lượng vượt trội so với các giống 
lợn khác, cùng với nhiều loại gia vị như là giềng, lá 
quế, cơm rượu nếp, muối,... ướp chung với thịt, sau 
đó cho vào hũ lớn rồi bọc kín, để trên gác bếp từ 1-2 
tuần tạo ra một đặc sản thịt lợn chua mang đậm bản 
sắc dân tộc của người Tày vùng Na Hang.

Thịt chua lợn đen Thanh Tương

Thanh Tuong Sour Black Pork



14 Tuyên Quang

Delicious and flavorful are the comments of customers for the buffalo meat and dried 
buffalo meat of Minh Quang Agricultural Co-operative, Na Hang District. One thing that make 
the buffalo meat is delicious is that the buffalo are farmed using natural food. Especially, the 
dried buffalo meat is carefully selected, using muscle meat, with few tendons. The meat is 
marinated with spices such as salt, sugar, msg, chili, spice, garlic, ginger, and indian prickly 
ash, etc. Then, it will be hung up to dry it in the kitchen for 5 to 7 days. The final product turn 
out tasty and flavorful.

Thơm ngon, đậm đà là nhận xét của thực 
khách khi thưởng thức món thịt trâu tươi, thịt 
trâu sấy đặc sản của Hợp tác xã nông nghiệp 
Minh Quang, huyện Na Hang. Một trong những 
yếu tố tạo nên độ ngon trong từng thớ thịt trâu 
tại đây chính là trâu được chăn thả sử dụng thức 
ăn tự nhiên. Đặc biệt thịt trâu sấy được Hợp tác 
xã chọn rất kỹ, lựa ở bắp, ít gân, thớ thịt đều, 
đẹp rồi đem ướp gia vị như muối, đường, mỳ 
chính, ớt hiểm, hạt dổi, tỏi, gừng, mắc khén,… 
Sau đó, dùng que xiên thịt rồi đem sấy trên gác 
bếp đều than từ 5 đến 7 ngày để đảm bảo vị  
ngọt và mùi thơm của thịt.

Thịt trâu tươi, Thịt trâu sấy 
(xã Thanh Tương)

Buffalo Meat, Dried Buffalo Meat 
(Thanh Tuong Commune)
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With the local potential and advantages, Hoa An Commune has deployed the model of 
specialized farm areas for pomelos in recent years. At the same time, Hoa An Commune also 
focus on building a brand for this pomelo with the brand "Phu Hai Pomelo". The average 
weighs of Phu Hai pomelo is from 1.5 to 2 kg. It has a yellowish green skin and turns yellow 
when ripe. It is tasty, refreshing and has unique aroma.

Với tiềm năng lợi thế của địa 
phương, những năm gần đây, xã Hòa 
An (Chiêm Hóa) đã triển khai mô hình 
vùng chuyên canh cho các giống bưởi. 
Đồng thời chú trọng xây dựng thương 
hiệu, liên kết sản xuất cho quả bưởi này 
với tên gọi bưởi “Phú Hải”. Bưởi Phú 
Hải trung bình nặng từ 1,5 - 2 kg, có vỏ 
màu xanh hơi vàng khi còn non, đến 
khi chín, vỏ quả chuyển hẳn sang màu 
vàng, khi ăn có mùi thơm, vị thanh mát 
và hương thơm đặc trưng riêng của 
bưởi Phú Hải.

Bưởi Phú Hải

Phu Hai Pomelo

HUYỆN CHIÊM HÓA        CHIEM HOA DISTRICT
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With suitable climate and soil of Kim 
Binh Commune, Chiem Hoa District, Kim Binh 
Agriculture Forestry Co-operative has developed a 
model of growing melons in greenhouses. To ensure 
evenly development of melons, water and fertilizers 
are transferred through a modern a drip irrigation 
system of Israeli technology. This technology helps 
the melon absorb all the nutrients and meet the needs 
of growing stage of the plant. A closed production 
chain has been formed to ensure the quality of food 
hygiene safety. The melon has a fresh and juicy taste, 
contains many vitamins, and good for your body.

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp 
của xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, Hợp tác xã 
Nông lâm nghiệp Kim Bình đã phát triển mô hình 
trồng dưa lưới trong nhà màng. Để bảo đảm cây dưa 
phát triển đồng đều thì nguồn nước, phân bón đều 
được chuyển qua hệ thống tưới nhỏ giọt hiện đại 
theo công nghệ Israel giúp chất dinh dưỡng được hấp 
thụ tốt, đáp ứng từng giai đoạn sinh trưởng của cây. 
Đã tạo thành một chuỗi sản xuất khép kín cho ra sản 
phẩm dưa lưới an toàn vệ sinh thực phẩm, có hương 
vị thanh mát và ngon ngọt, chứa nhiều vitamin khác 
nhau, có tác dụng bồi bổ cơ thể hiệu quả.

Dưa lưới Chiêm Hóa

Chiem Hoa Melon
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Chiem Hoa red dragon fruit is a product of 
Anh Duong Agricultural Co-operative. Global 
Good Agricultural Practices (Global Gap) is 
applied in red dragon fruit cultivation. The 
entire farming area is cultivated following a new 
process, which is divided into numbered plots 
to control easier. Each stage of cultivation is 
carefully recorded in order to prevent incidents. 
Chiem Hoa red dragon fruit has a mild aroma, 
light sweetness, and firm flesh. It has attracted 
consumers to buy the product.

Thanh long ruột đỏ Chiêm Hóa là 
sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp 
Ánh Dương được canh tác theo hướng 
thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global 
GAP. Toàn bộ diện tích thanh long được 
canh tác theo quy trình mới, phân thành 
từng khu lô đánh số, dễ dàng kiểm soát 
trong việc chăm sóc. Từng công đoạn đều 
được ghi chép nhật ký cẩn thận để truy 
xuất khi có sự cố xảy ra. Thanh long ruột 
đỏ Chiêm Hóa có mùi vị thơm dịu, ngọt 
vừa phải, cứng quả hơn so với những vùng 
miền khác đã thu hút người tiêu dùng quan 
tâm sử dụng sản phẩm.

Thanh long ruột đỏ 
Chiêm Hóa

Chiem Hoa Red Dragon Fruit
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Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tuấn Cường, xã Phúc Thịnh nổi tiếng với các sản 
phẩm từ nấm như: nấm Yến, nấm sò, nấm rơm, Linh Chi, Hoàng Đế và nấm chân dài được 
người tiêu dùng trong và ngoài huyện ưa chuộng. Trong đó, sản phẩm nấm sò tươi Phúc Thịnh 
đã được đánh giá, phân hạng là sản phẩm OCOP 3 sao, nấm có vị ngon, ngọt dịu, thơm bùi, bổ 
dưỡng, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ hệ tiêu hóa, gan, thận và tim mạch.

Tuan Cuong Agriculture 
Service Co-operative in Phuc 
Thinh Commune is famous for 
theirs mushroom products such 
as: oyster mushroom, Korean 
oyster mushroom, straw mushroom, 
reishi mushroom, milky mushroom 
and big cup mushroom. The products are 
preferred by consumers in the area. Phuc 
Thinh fresh oyster mushrooms are evaluated 
and classified as 3 star-OCOP products. The 
mushroom is delicious, lightly sweet, fragrant, 
rich in nutrients, good for your health. It is also 
supporting the digestive system, liver, kidney 
and cardiovascular.

Nấm sò tươi Phúc Thịnh

Phuc Thinh Oyster 
Mushroom
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Người dân xã Yên Lập (Chiêm Hóa) vẫn luôn tự hào vì bảo tồn được những cây hồng cổ 
thụ hàng trăm năm tuổi cho ra quả đều đặn hàng năm, đây cũng là điều làm nên sự đặc biệt cho 
thương hiệu hồng không hạt Yên Lập. Hồng ở đây quả tròn đều, thuôn dài, hơi vuông ở núm 
quả, khi chín hồng có màu đỏ vàng, sáng bóng, có vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng riêng 
có, được khách hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Phú 

Thọ… rất ưa chuộng.

The people of Yen Lap Commune (Chiem 
Hoa District) are proud that they preserved the ancient 

persimmon trees that bear fruit regularly every year. 
This is also what makes the brand of Yen Lap seedless 

persimmon has meaning. The persimmons here are round, 
square knob. The persimmons have glossy golden red skin 
when ripe. It has a strong sweet taste and its own distinctive 
aroma. Many customers in the province and neighboring 
provinces (such as: Bac Kan, Thai Nguyen, Hanoi, Phu Tho, 
etc.) prefer Yen Lap seedless persimmon.

Hồng không hạt Yên Lập

Yen Lap Seedless 
Persimmon
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Thổ nhưỡng và khí hậu của xã Bình Phú rất hợp với việc trồng cây hồng không hạt, bởi 
khí hậu ở đây mát mẻ, đất đá ong, nguồn nước sạch nên cây hồng ít sâu bệnh, cây lớn nhanh, sai 
quả. Khi quả chín quả hồng có màu vàng đỏ, tai quả to, không chát, vị ngọt dịu đến ngọt đậm 
sau khi ngâm, quả có nhiều đường cát và rất giòn. Hồng không hạt Bình Phú được đánh giá, 
phân hạng OCOP 3 sao năm 2022.

The suitable climate and 
soil of Binh Phu Commune is 
good for  the growing of seedless 
persimmons. Thanks to the cool 
climate, lateritic soil, and clean 
water, the persimmon tree has 
few pests and diseases. That's 
why the tree can grow quickly 
and bear fruit. The persimmons 
have yellowish red color when 
ripe. It is sweet and crunchy 
because the fruit has a lot of 
granulated sugar, no astringency 
taste. Binh Phu seedless 
persimmon has been rated 3-star 
under OCOP in 2022.

Hồng không hạt Bình Phú

Binh Phu Seedless 
Persimmon
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Cây chè Thôm Lòa, xã Tân An được trồng, chăm sóc tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các 
quy trình kỹ thuật do HTX Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Tân An giám sát, theo dõi thực hiện. 
Để có sản phẩm chè thơm ngon, người dân Thôm Lòa thường hái chè vào buổi sáng sớm với 
nguyên tắc một tôm, hai lá và khâu chế biến cũng rất tỉ mỉ để tạo nên hương vị đậm đà khác 
biệt từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Chè Thôm Lòa đã được công nhận đạt tiêu 
chuẩn VietGap và được đánh giá, phân hạng OCOP 3 sao năm 2022.

Tan An Agricultural Service 
Co-operative supervised and 
monitored technical processes 
of growing Thom Loa tea plant. 
The tea plant is farmed and cared 
for in strict compliance. In order 
to have satisfying tea products, 
Thom Loa people have to harvest 
tea in the early morning with the 
standard of one-leaf-one-bud. The 
processing is also very meticulous 
to create a distinct flavor. The Co-
operative is step by step building 
the brand. Thom Loa tea has been 
recognized to meet the standards 
of VietGap and has been rated 
3-star under OCOP in 2022.

Chè Thôm Lòa

Thom Loa Tea
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"Trinh" bamboo shoots in Tri Phu, 
Chiem Hoa District are products of Trieu 
Thang Business and Production Household. 
Bamboo shoots here are thick, natural yellow 
color, sweet, fragrant, delicious and crunchy. 
At the moment, bamboo shoots in Tri Phu 
have been established intellectual property 
rights with the brand "Tri Phu Trinh Bamboo 
Shoots". Traditional dried bamboo shoots are 
being built and developed to become a leading 
and valuable product.

Măng tre trinh ở Tri Phú, huyện Chiêm 
Hóa là sản phẩm của Hộ sản xuất kinh doanh 
Triệu Thắng. Măng ở đây có đặc điểm là dầy 
mình, màu vàng tự nhiên, vị ngọt, thơm, ngon 
và giòn rất đặc trưng. Hiện nay sản phẩm 
Măng tre trinh Triệu Thắng được các cơ quan 
chức năng xác lập quyền sở hữu trí tuệ với 
nhãn hiệu tập thể “Măng tre trinh Tri Phú” xây 
dựng và phát triển sản phẩm măng khô truyền 
thống trở thành sản phẩm hàng hóa có thương 
hiệu và giá trị.

Măng tre trinh Triệu Thắng Trieu Thang “Trinh” 
Bamboo Shoot
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Xã Kim Bình, huyện 
Chiêm Hóa nổi tiếng có giống gà 
ri với đặc điểm thịt dai, da vàng, 
thơm ngon. Nhằm bảo tồn và 
nâng cao giá trị của giống gà ri 
địa phương, HTX Thành Đạt đã 
quyết định đầu tư vào lĩnh vực 
chăn nuôi, gà chăn thả trong môi 
trường tự nhiên, kiểm soát theo 
quy trình kỹ thuật chặt chẽ. Thức 
ăn cho gà được phối trộn từ các 
cây cỏ và kết hợp với các loại 
thảo dược để tạo nên sản phẩm 
có giá trị và điểm khác biệt, từng 
bước xây dựng và khẳng định 
được thương hiệu “Gà ri Chiêm 
Hóa” trên thị trường. 

Kim Binh Commune, Chiem Hoa District is famous for the "Ri" chicken. This chicken is a 
domestic chicken breed, it is small but has chewy meat, golden skin and delicious taste. In order to 
preserve and improve the value of the local chicken breed, Thanh Dat Co-operative has decided to 
invest in the farming. The chicken is grazed in a natural environment, controlled by strict technical 
processes. Chicken are feed with plants and combined herbs. The brand "Chiem Hoa Ri Chicken" 
are being gradually building and affirming with value and difference in the market.

Gà ri Chiêm Hóa

Chiem Hoa “Ri” Chicken
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Nhận thấy tiềm năng từ nguồn 
nguyên liệu là các loại dược liệu 
quý tại địa phương, HTX Thảo Mộc 
Việt đã quan tâm phát triển về lĩnh 
vực trà thảo mộc. Đến nay, HTX đã 
đưa ra thị trường một số loại trà thảo 
mộc khác nhau như: Tâm an trà, trà 
cam Thảo Mộc, trà tía tô với những 
thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên 
đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 
Các sản phẩm trà Thảo Mộc có tác 
dụng giúp tăng cường bảo vệ gan, 
hạn chế một số bệnh mãn tính không 
lây, phòng chống nhiễm khuẩn virus, 
chống nấm… nên rất tốt cho sức 
khỏe người tiêu dùng.

Thao Moc Viet Co-operative has been interested in 
developing the field of herbal tea because they realized 
the potential from the local precious medicinal herbs. Up 
to now, the Co-operative has introduced to the market 
different herbal teas such as Tam An Tea, Orange 
Herb Tea, Perilla Tea. All the ingredients of these teas 
is completely natural and ensure safety for customers. 
Herbal tea products are very good for your health. It 
has help to strengthen liver protection, limit a number 
of chronic non-communicable diseases, prevent virus 
infections, anti fungi, etc.

HUYỆN  NA HANG NA HANG DISTRICTHUYỆN HÀM YÊN HAM YEN DISTRICT

Tâm an trà, trà cam 
Thảo Mộc, trà tía tô

Tam An Tea, Orange Herb Tea, 
Perilla Tea
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Với diện tích chè toàn xã 135,7 ha, năng suất 
chè đạt trên 180 tạ/ha có thể nói cây chè đã và đang 
gắn liền với phát triển kinh tế hộ của nhiều gia đình 
ở Thái Sơn. Để xây dựng thương hiệu tạo chỗ đứng 
trên thị trường, năm 2020, HTX chè xanh Thái Sơn 
đã tổ chức sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP. 
Việc áp dụng kỹ thuật sản xuất theo đúng quy trình 
đã tạo ra các sản phẩm chè có chất lượng. Sản phẩm 
chè xanh Thái Sơn nước chè có màu xanh óng vàng, 
hương vị thơm nồng quyến rũ, vị ngọt hậu, đậm đà...

The whole commune has a tea 
area of 135.7 hectares, with the tea 
yield of over 180 quintals per hectare. 
It can be seen that tea trees have 
been associated with the economic 
development of many households 
in Thai Son Commune. In order to 
stand out in the marketplace, Thai Son 
Green Tea Cooperative produced tea 
following VietGAP standards in 2020. 
The adapting of production techniques 
following to the right process resulted 
in good quality tea products. Thai Son 
green tea products has a yellow green 
color, a seductive aroma, a sweet and 
rich taste.

Chè xanh Thái Sơn

Thai Son Green Tea
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Sản phẩm cà chua Thành Long của 
Hợp tác xã cà chua Thành Long, huyện 
Hàm Yên được trồng và chăm sóc tập 
chung theo tiêu chuẩn VietGAP, đã trở 
thành thương hiệu được nhiều người biết 
đến bởi sự khác biệt về chất lượng. Tất cả 
các khâu từ trồng, chăm sóc đến thu hoạch 
đều được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm tạo ra những 
trái cà chua da căng bóng, có vị chua dịu 
đặc trưng, mùi thơm nhẹ, tươi ngon rất bổ 
dưỡng và tốt cho sức khỏe người sử dụng.

Tomato products of Thanh Long 
Tomato Cooperative, Ham Yen district 
are grown and farmed following VietGAP 
standards. It has become a well-known 
brand because of the stand-out in quality. 
The process from planting, farming to 
harvesting are strictly controlled to ensure 
the food hygiene and safety. Thanks to this 
process, tomatoes came out with glossy 
skin, mild sour taste, light aroma, and 
freshness. It is very nutritious and good for 
your health.

Cà chua Thành Long

Thanh Long Tomato
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Không chỉ nổi tiếng với cam 
sành, thanh long ruột đỏ, huyện Hàm 
Yên còn được nhiều người biết đến 
có táo ngọt Động Tiên, xã Yên Phú. 
Táo của Hợp tác xã Táo Động Tiên có 
tổng diện tích hơn 40 ha. Sản phẩm 
táo Động Tiên được sản xuất bảo đảm 
an toàn thực phẩm, quả táo to, căng 
mọng, có vị ngọt, giòn được người tiêu 
dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Ham Yen District is Not only 
famous for oranges, red dragon fruit, 
but is also known for Dong Tien sweet 
apples in Yen Phu Commune. Apples 
of Dong Tien Apple Co-operative have 
a total area of more than 40 hectares. 
Dong Tien apples are produced to 
ensure food safety and hygiene. It is 
big, juicy, sweet and crunchy, which 
are popular with customers inside and 
outside the province.

Táo Động Tiên

Dong Tien Apple
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Bưởi Quang Mừng là sản phẩm bưởi hữu cơ của Hợp tác xã rau quả hữu cơ 
Quang Mừng. Những vườn bưởi ngọt, bưởi da xanh được chăm sóc theo hướng hữu cơ 
ở thôn Đo, xã Bình Xa (Hàm Yên) đang là sự khác biệt trong sản xuất nông nghiệp so 
với các địa phương khác, những quả bưởi đồng đều, da căng bóng, vị bưởi thơm ngon, 
ngọt đậm; sản phẩm từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị.

Quang Mung Pomelo is an 
organic product of Quang Mung 
Organic Fruit and Vegetable Co-
operative. Organic farming are 
applied in the gardens of sweet 
pomelos and green pomelos in 
Do village, Binh Xa commune 
(Ham Yen district). This is 
the difference in agricultural 
production compared to other 
communes. The pomelos are 
even, the skin is glossy, the flavor 
is sweet and delicious. Quang 
Mung Pomelo is being built the 
brand and enhanced the value 
step by step.

Bưởi Quang Mừng

Quang Mung 
Pomelo
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Sản phẩm cam sấy khô của Hợp 
tác xã nông nghiệp xanh Yên Lâm 
đã trở thành thương hiệu được nhiều 
người biết đến bởi sự khác biệt và mang 
mùi vị đặc trưng riêng. Sản phẩm chế 
biến từ những trái cam sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng công 
nghệ sấy tiên tiến giữ nguyên màu sắc, 
hương vị tự nhiên, thơm ngon, giàu 
chất dinh dưỡng. Cam sấy thành phẩm 
được đóng gói và có thể sử dụng trực 
tiếp, pha trà, làm dược liệu tiện lợi, rất 
tốt cho sức khỏe người sử dụng.

The dried orange product of Yen Lam Green 
Agricultural Co-operative has become a well-
known brand because of its difference and unique 
taste. Products are processed from fresh oranges 
produced following the VietGAP standards. They 
use advanced drying technology to keep the color, 
natural flavor, deliciousness, rich in nutrients. The 
final products are packaged carefully, and it can be 
used directly, or to making tea, or use as medicinal 
herbs. Dried orange is very good for your health.

Cam sấy khô

Dried Orange
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Với mong muốn phát triển sản 
xuất sản phẩm chè xanh Yên Thuận 
theo tiêu chuẩn VietGAP liên kết theo 
chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ 
sản phẩm tạo việc làm cho người lao 
động. Hợp tác xã Chè xanh Thuận 
Thuỷ đã triển khai mô hình sản xuất 
chè xanh và tạo ra sản phẩm chè xanh 
Yên Thuận mang hương vị đặc trưng 
của vùng Cao Đường - Tuyên Quang 
khi uống ta cảm nhận một thứ hương 
thơm khó quên phảng phất theo làn 
hơi bốc lên từ chén trà, vị trà đậm đà, 
ngọt hậu, quyến rũ người thưởng thức.

Thuan Thuy Green Tea Co-operative desires to develop production of Yen Thuan Green 
Tea products following VietGAP standards. The aim is to linkage according to the chain value, 
linking production with consumption, creating jobs for workers. The Co-operative has launched a 
model of production and created Yen Thuan green tea products with typical flavors of Cao Duong 
- Tuyen Quang. You will taste an unforgettable aroma and the wafting tea scents from the tea cup. 
The tea has a rich, sweet taste and attracts people.

Chè xanh 
Yên Thuận

Yen Thuan Green Tea
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Với ưu thế “Cận lộ, cận 
giang”, nhất là tận dụng dòng Lô 
chảy qua với nhiều loại cá quý 
hiếm tự nhiên sinh sống. Trong 
đó, cá Chiên là một trong năm 
loài cá quý có trên sông Lô. HTX 
Sản xuất - kinh doanh cá đặc sản 
Thái Hòa, huyện Hàm Yên đã 
đánh bắt và nuôi cá Chiên đặc 
sản, với quy trình chăn nuôi theo 
tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm; HTX 
đã xây dựng sản phẩm cá Chiên 
thành đặc sản nổi tiếng có hương 
vị ngọt thơm ngon, độ giòn của cá 
hiếm có loại cá nào sánh kịp.

Lo River runs through Tuyen Quang Province has many kinds of rare natural fish. There is 
a kind called Chien fish (Bagarius fish), which is one of the five rare fish species found in the Lo 
River. Taking advantage of "near the road, close to the river", Thai Hoa Specialty Fish Production-
Trading Cooperative has harvested and farmed Chien fish. The Co-operative applied the farming 
process following VietGAP standards to ensure food safety and hygiene. The Co-operative has 
built Chien fish products into famous specialties with delicious sweet taste and crunchiness.

Cá Chiên đặc sản 
Thái Hòa

Thai Hoa Specialty Chien Fish (Bagarius Fish)
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Thang Chung braised fish is made 
from carefully selected ingredients: fresh 
fish, along with natural spices such as 
ginger, galangal, lemon, scallion, pepper. 
Fish are cooked in clay pot and braised at 
medium heat for long time. This creates a 
very  appetizing dish, with delicious taste, 
firm meat, melted bones.

Cá kho Thắng Chung

Thang Chung Braised Fish

Cá kho Thắng Chung được lựa chọn kĩ 
càng từ những con cá tươi sống, sau đó chế 
biến cùng những gia vị tự nhiên như gừng, 
giềng, chanh, hành, tiêu. Cá được cho vào 
trong những chiếc niêu đất và được kho với 
mức nhiệt vừa phải tạo nên món ăn rất hấp 
dẫn, mùi vị vô cùng thơm ngon, thịt cá săn 
chắc, xương tan trong miệng.
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Quang Nhung grilled fish is famous in Ham Yen 
district, because of the carefully selected of ingredients, 
the product processing technique to ensure food safety, 
using no preservatives. The fish is grilled with charcoal 
will bring a more delicious flavor. Grilled fish is 
combined with a seasoned dipping sauce will give you 
an unforgettable feeling.

Cá nướng Quang Nhung nổi 
tiếng ở huyện Hàm Yên, bởi sự kỹ 
lưỡng trong khâu lựa chọn nguyên 
liệu, kỹ thuật chế biến sản phẩm đảm 
bảo an toàn thực phẩm, không sử dụng 
chất bảo quản. Cá được nướng bằng 
than củi mang đậm hương vị thơm 
ngon, sản phẩm khi kết hợp cùng 
với nước chấm đủ gia vị sẽ đem lại 
cho người thưởng thức một cảm giác 
không thể quên đối với sản phẩm cá 
nướng Quang Nhung. 

Cá nướng 
Quang Nhung

Quang Nhung Grilled Fish
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Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn với thổ nhưỡng và khí hậu được thiên nhiên ưu đãi 
nên trái cây trồng nơi đây đều cho chất lượng rất tốt. Đặc biệt là bưởi đường lá nhăn 
của Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Chí Lâm được thị trường rất ưa chuộng, bởi 
đây là giống bưởi quý, có nhiều ưu điểm như chín sớm, trái to, róc vỏ, ăn ròn, có 
độ ngọt cao, không he, ăn vị thơm hơn hẳn nhiều giống của địa phương khác.

Doi Binh commune, Yen Son district has 
very good quality fruit thanks to the advantage 
of soil and natural climate. Especially, the 
wrinkled leaf sugar pomelo of Nguyen 
Chi Lam Production and Business 
Household. This pomelo is very popular 
in the market because this is a precious 
pomelo breed. It has many upsides such 
as short harvest time, big fruit, easy to peel, 
crunchy, rich sweetness and more aromatic 
compare to other local breeds.

Bưởi đường lá nhăn

Wrinkled Leaf Sugar Pomelo

HUYỆN YÊN SƠN YEN SON DISTRICT
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Chiêu Yên được mệnh danh là “vùng 
tam giác vàng” bởi là nơi giáp ranh của ba 
huyện Yên Sơn - Hàm Yên - Chiêm Hóa, 
thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp cho trồng 

các loại cây ăn quả. Hiện nay Hợp tác 
xã Nông nghiệp Quyết Tiến, thuộc xã 

Chiêu Yên có hơn 18 ha trồng cây 
bưởi đường theo hướng hữu cơ nên 

bưởi đường ở đây cho trái to, vỏ 
mỏng, nhiều nước, tôm vàng và 
có vị ngọt đậm, rất được người 

tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa 
chuộng.

Chieu Yen commune is known as the "golden triangle area", which is the border area 
where Yen Son, Ham Yen and Chiem Hoa connect. The soil here is very suitable for growing 
fruit. Currently, Quyet Tien Agricultural Co-operative in Chieu Yen commune has more than 18 
hectares of organic sugar pomelo. The pomelo here is big, the skin is thin, the pulp is juicy and 
yellow, and it has a rich sweet taste. It is very popular with customers in and outside the province.

Bưởi đường Chiêu Yên

Chieu Yen Sugar Pomelo
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Nhờ có yếu tố đất đai, khí hậu 
thuận lợi, cùng với việc chuyển giao 
kỹ thuật và kinh nghiệm thâm canh lâu 
năm, đến nay bưởi ngọt Hồng Ngọc 
của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông 
nghiệp Hồng Ngọc đạt chất lượng tốt, 
được người tiêu dùng đánh giá thơm 
ngon. Bưởi có đặc trưng vỏ màu vàng, 
cùi mỏng, múi to và đều, tép bưởi màu 
vàng nhạt, ráo nước và giòn, có vị ngọt 
thanh, không he. 

Hong Ngoc sweet pomelo of 
Hong Ngoc Agricultural Service 
Cooperative has a very good 
quality. This quality come from the 
favorable soil and climate. Besides, 
the technology transfer along with 
long-time farming experience are 
also important factors. The pomelo is 
appreciated by customers because of 
its tastiness. It has a yellow skin, the 
pulp is large and even and has light 
yellow color. It is also crunchy and 
lightly sweet.

Bưởi ngọt Hồng Ngọc

Hong Ngoc Sweet Pomelo
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Chieu Yen commune, Yen Son district 
is well-known as an area that grows many 
organic fruit trees in recent years. Especially, 
there is a kind of orange with yellow pulp 
come from Chieu Yen Organic Fruit Co-
operative. Harvested oranges have red and 
thin skin, yellow pulp. The taste is sweet and 
juicy. It is currently being preferred by many 
customers.

Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn trong 
những năm gần đây được nhiều người biết 
đến là vùng trồng nhiều cây ăn quả theo 
hướng hữu cơ. Đặc biệt là cây cam lòng vàng 
của Hợp tác xã trái cây hữu cơ Chiêu Yên, 
cam thu hoạch có đặc điểm vỏ màu đỏ và 
mỏng, múi màu vàng, mọng nước và có vị 
ngọt mùi thơm dịu, đang được rất nhiều người 
tiêu dùng lựa chọn.

Cam lòng vàng 
Chiêu Yên

Chiêu Yên Yellow-Pulp 
Orange
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Cây hồng là cây trồng 
lâu năm tại xã Trung Trực, 
huyện Yên Sơn, đem lại hiệu 
quả kinh tế cho người dân nơi 
đây. Tên gọi hồng “không hạt” 
vì có điểm đặc biệt nhân hạt 
trong như thạch, vì vậy không 
còn hạt như các giống hồng 
khác, trước khi ăn, quả hồng 
phải được rửa sạch, ngâm nước 
trong 3 ngày để khử chát. Quả 
hồng ngâm không hạt Trung 
Trực hình dạng thon nhỏ, vỏ 
hồng có màu vàng, căng bóng, 
hồng có vị ngọt đậm đà, hương 
thơm và độ giòn.

Persimmon is a long-time plant that brings economic efficiencies to people in Trung Truc 
commune, Yen Son district. They have the name "seedless" persimmon because persimmon has 
a clear jelly-like "seed", no seeds like other persimmons. Before eating, persimmons must be 
washed, soaked in water for 3 days to remove acrid taste. Trung Truc seedless persimmons have 
a slim shape, yellow and glossy skin. It tastes strongly sweet, crunchy and aromatic.

Hồng ngâm không hạt 
Trung Trực

Trung Truc Seedless Persimmon
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Trà xạ đen của Công ty TNHH sản xuất 
và thương mại Hương Trà được làm từ lá cây xạ 
đen, là một loại cây dược liệu quý, được bà con 
nhân dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn trồng, 
chăm sóc kỹ lưỡng. Để cho ra được thành phẩm 
có giá trị, chất lượng cao, lá xạ đen sau khi thu 
hoạch sẽ được phơi qua một nắng, rồi đem sấy 
khô đến khi có mùi thơm, giòn thì đem nghiền 
nhỏ và đóng gói dưới dạng túi lọc, rất tiện lợi 
khi sử dụng. Sản phẩm trà xạ đen có mùi thơm 
đặc trưng và có nhiều công dụng đối với sức 
khỏe như: Giúp đào thải độc tố, tiêu trừ mụn 
nhọt; Kháng khuẩn và chống viêm; Cải thiện 
các vấn đề liên quan sức khỏe; Hỗ trợ điều trị 
cao huyết áp, bệnh mỡ máu và tiểu đường...

Celastrus hindsii tea is a product of Huong Tra Trading and Production Limited Company 
in My Bang Commune, Yen Son District. The tea is made from the celastrus hindsii leaves, which 
is a precious medicinal herb, planted and cared for by farmers. After harvesting, the leaves will be 
sun-dried, then heat-dried until fragrant and crispy. Then it will be crushed and packaged in filter 
bags for convenient use. The final product come out valuable and high quality. Celastrus hindsii 
tea has a characteristic aroma. It is also good for health: Help eliminate toxins, eliminate pimples; 
Anti-inflammatory detoxification; Strengthen the body's strength; Support the treatment of high 
blood pressure, blood cholesterol and diabetes, etc.

Trà xạ đen

Celastrus Hindsii Tea
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Chè xanh đặc sản Hương Trà của Công 
ty TNHH sản xuất và thương mại Hương Trà 
được trồng trên vùng chè Mỹ Bằng, Yên Sơn, 
nơi đây có khí hậu, thổ nhưỡng rất thích hợp 
cho cây chè phát triển. Cây chè ở đây được 
chuẩn bị tỉ mỉ từ khâu chọn giống, trồng, chăm 
sóc đến khi thu hoạch, để cho ra sản phẩm chè 
có chất lượng cao. Chè xanh đặc sản Hương 
Trà  khi pha có màu xanh mát, hương thơm 
đặc trưng, vị ngọt hậu đọng lại sau khi uống.

Huong Tra specialty green tea is a 
product of Huong Tra Trading and Production 
Limited Company. My Bang, Yen Son tea areas 
have a suitable climate and soil for tea plants 
to grow. Tea trees here are selected, planted, 
and cared for very well until harvest. Therefore, 
the tea product has high quality. Huong Tra 
specialty green tea has a cool green color and 
characteristic aroma when brewed, and sweet 
aftertaste after drinking.

Chè xanh đặc sản 
Hương Trà

Huong Tra Specialty 
Green Tea
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Nguyên liệu để làm ra sản phẩm Chè 
xanh túi lọc Hương Nhài của Công ty TNHH 
sản xuất và thương mại Hương Trà được chuẩn 
bị rất cầu kỳ và công phu. Những búp chè xanh 
sau khi được lựa chọn hái về, ướp cùng hoa 
nhài trắng đến khi búp chè đậm hương nhài 
thơm ngát thì mới đem chế biến. Công ty đã 
đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để hoàn 
thiện thành sản phẩm trong từng túi lọc riêng 
biệt, rất tiện lợi khi sử dụng. Chè xanh túi lọc 
Hương Nhài có hương thơm của hoa nhài, vị 
ngọt hậu của chè xanh, màu nước trong, xanh 
sáng, hương thơm dễ chịu khi thưởng thức chè 
xanh túi lọc Hương Nhài.

The process of making Jasmine Green 
Tea by Huong Tra Production and Trading 
Co., Ltd is carefully prepared. The company 
has invested in modern equipment and 
machinery to produce tea. The green tea buds 
will be perfumed with the scent of white 
jasmine after being harvested. Until the scent 
of the jasmine can fully infuse the tea, they 
will be processed. Tea is packaged in separate 
filter bags for convenient use. Jasmine green 
tea has the scent of jasmine flowers, the 
sweetness of green tea, clear and bright green 
color, pleasant aroma when enjoying.

Chè xanh túi lọc Hương Nhài Jasmine Green Tea Bag
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Mật ong hoa rừng Đá Rỗng là sản phẩm 
của Hợp tác xã mật ong hoa rừng Đá Rỗng 
được nuôi lấy mật tại xã Như Hán, huyện Yên 
Sơn theo quy trình kỹ thuật nuôi ong sạch. Mật 
ong tinh khiết được lấy từ hoa rừng tự nhiên 
nguyên chất không pha trộn, để lâu không biến 
chất. Mật ong hoa rừng Đá Rỗng luôn tuân thủ 
nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật từ việc nuôi 
ong, khai thác đến khâu bảo quản để cho ra sản 
phẩm mật thơm ngon, ngọt thanh, mang đậm 
hương vị của các loại hoa rừng.

Da Rong Forest Flower Honey is a 
product of Da Rong Forest Flower Honey 
Co-operative. Bees are raised for honey with 
the technical process of hygiene beekeeping 
in Nhu Han commune, Yen Son district. Pure 
honey is bee-pollinated from pure natural 
forest flowers, has no artificial ingredients 
and does not spoil over time. Da Rong forest 
flower honey strictly follows the technical 
process from beekeeping, harvesting to 
preservation. Thus, the honey product is tasty, 
sweet and full of wild flowers flavor.

Mật ong hoa rừng Đá Rỗng

Da Rong Forest Flower Honey
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Sản phẩm mật ong Tiến Bộ của 
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp 
Tiến Huy đã được nhiều người biết đến 
là loại mật ong chất lượng tốt, hoàn toàn 
tự nhiên. Mật ong Tiến Bộ có vị thơm 
đặc biệt, ngọt khé, có màu vàng chanh, 
không biết đổi màu theo thời gian, khi sử 
dụng sản phẩm sẽ đem lại nhiều lợi ích 
về sức khỏe cho người dùng.

Tien Bo Honey is a product of Tien Huy 
Agricultural Service Co-operative. It is well-known 
to customers due to its good quality and all-natural 
honey. Tien Bo honey has a special aroma, strongly 
sweet, lemon yellow color, and the color does not 
change over time. Using the product will bring 
many health benefits to the customers.

Mật ong Tiến Bộ

Tien Bo Honey
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Cá Chiên là loại cá được xếp vào nhóm 
một trong năm loại thủy sản quý nhất, "ngũ quý 
hà thủy" bao gồm: Chiên, Lăng, Rầm xanh, Anh 
vũ, Bỗng. Cá Chiên Quý Quân được Hợp tác 
xã thuỷ sản Quý Quân nuôi trong lồng, sử dụng 
thức ăn từ tự nhiên trên dòng sông Gâm nước siết 
nên thịt cá chiên săn chắc, có màu vàng óng, thịt 
thơm ngon, dẻo quánh, khi ăn có vị ngọt bùi rất 
đặc trưng. Loài cá này có bộ lòng to, dày và khi 
chế biến thành món ăn có độ giòn sần sật.

Bagarius Fish is a one of the five most 
precious fish species. The "five precious species" 
include: Bagarius, Hemibagrus, Bangana 
Lemassoni, Semilabeo Notabilis, Spinibarbus 
Denticulatus. Quy Quan Fishery Cooperative 
raises and farms bagarius fish in cages using 
natural food from the Gam River. That the reason 
why bagarius meat is firm, characteristic sweet, 
delicious, and chewy. This fish has a large, thick 
tripe, and it can be processed into a delicious and 
crunchy dish.

Cá Chiên Quý Quân

Quy Quan Chien Fish 
(Bagarius Fish)
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Cá Lăng là loại cá có thịt cá thơm ngọt, 
ít xương dăm, thớ thịt săn chắc lại giàu chất 
dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, được đánh giá 
như một thực phẩm quý có giá trị kinh tế cao. 
Chả cá, Xúc xích cá Lăng của Hộ sản xuất 
kinh doanh Nguyễn Thị Huyền được chế biến 
từ cá Lăng có trọng lượng từ 4-5kg trở lên, sản 
phẩm có chứa nhiều chất khoáng, vitamin và 
protein có lợi cho cơ thể, đặc biệt thịt cá có ít 
chất béo nên rất dễ tiêu hóa và khi thưởng thức 
sản phẩm người ăn cảm giác ngon miệng mà 
không bị ngấy.

Hemibagrus is the fish that has solid 
and sweet meat, fragrance and nutritional 
value. It is appreciated as a precious food with 
high economic value. Hemibagrus Fishcake, 
Hemibagrus Sausage are products of Nguyen 
Thi Huyen Business and Production Household. 
It is made from Hemibagrus with a weight of 
4 to 5 kg or more. The product contains many 
good minerals, vitamins and proteins to the 
body. Besides, the fish meat is low in fat, so it 
is easy to digest. It is easy to eat and very tasty.

Chả cá, Xúc xích cá Lăng

Hemibagrus Fishcake, 
Hemibagrus Sausage
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Rượu gạo men lá Trung Sơn của huyện Yên Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang với vị êm dịu, không đau đầu, rượu gạo men lá 
được sản xuất trên quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, hợp vệ sinh. 
Sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng biết đến, chất lượng 
sản phẩm luôn ổn định. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của gạo 
được nấu chín và ủ với men lá của những loại cây rừng tự nhiên, 
theo công thức gia truyền, sản phẩm rượu men lá Trung Sơn có 
hương vị đặc trưng riêng.

Trung Son leaves yeast rice wine, which has smooth taste 
and no headache feeling, is the product of Yen Son district, 
Tuyen Quang province. Leaves Yeast rice wine is produced on 
a strict and hygienic technical process. Products are increasingly 
appreciated by customers thanks to the stable product quality. 
The wine is made with traditional recipe to create the perfect 
combination of cooked and fermented rice with the yeast of 
natural forest trees. Trung Son wine products have their own 
distinctive flavor.

Rượu men lá Trung Sơn

Trung Son Rice Wine with Yeast 
from Leaves
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Na dai Lực Hành được trồng, chăm 
sóc, thu hoạch sản phẩm theo hướng hữu 
cơ, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Quả na ở đây có đặc điểm quả to, vỏ 
quả mỏng, khi chín mềm, thịt màu trắng kem, 
có vị ngọn đậm, mùi thơm. Xã Lực Hành đã 
chọn Na dai làm sản phẩm chủ lực của địa 
phương, đồng thời xây dựng nhãn hiệu “Na dai 
đặc sản Lực Hành” gắn với chỉ dẫn địa lý để 
nâng cao giá trị sản phẩm. 

Luc Hanh custard apple is grown, farmed, and 
harvested in an organic way to ensure food safety 
and hygiene. The custard apple here has the big fruit, 
thin skin. When it's ripe, the flesh is soft, creamy, has 
strong sweet taste and aroma. Luc Hanh commune 
has chosen "Custard Apple" as the main product of the 
commune. At the same time, Luc Hanh commune also 
built a brand and enhance product value of "Luc Hanh 
Specialty Custard Apple".

Na Dai Lực Hành

Luc Hanh Custard Apple
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Năm 2020, sản phẩm Thịt lợn 
sạch Sáng Nhung đã được Cục Sở hữu 
Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ 
cấp bảo hộ nhãn hiệu. Lợn được nuôi 
khép kín đạt chuẩn VietGAP, theo quy 
trình nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế 
3F “Feed - Farm - Food” được áp dụng 
trong ngành chăn nuôi hiện nay. Năm 
2021, Hợp tác xã đã đưa một số loại 
thảo dược để phối trộn thành thức ăn 
chăn nuôi lợn như: đinh lăng, cỏ nhọ 
nồi, cát sâm, quế, hồi, cà gai leo, kim 
ngân, hành, tỏi... nên đã tạo ra sản 
phẩm thịt lợn thảo dược đặc trưng rất 
thơm ngon và bổ dưỡng. Để nâng cao 
giá trị sản phẩm HTX đã đầu tư dây 
chuyền chế biến thực phẩm tiên tiến, 
hiện đại, tạo ra sản phẩm đa dạng từ 
thịt lợn như: Xúc xích, Giò lụa chất 
lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

Xúc xích thịt lợn Sáng Nhung, Giò lụa thịt lợn 
Sáng Nhung, Thịt lợn Sáng Nhung

HUYỆN SƠN DƯƠNG SON DUONG DISTRICT
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In 2020, Sang Nhung Clean Pork product was granted the trademark protection by the 
Intellectual Property Office of Vietnam - Ministry of Science and Technology. Pigs are farmed 
in a closed system that meets VietGAP standards. And the farming also follow the strict process 
of 3F international standards "Feed - Farm - Food", which are currently applied in the livestock 
industry. In 2021, the Co-operative has carried out a way of mixing a number of herbs into pig feed 
such as: ming aralia, eclipta prostrata, millettia speciosa champ, cinnamon, star anise, solanum 
procumbens, honeysuckle, onions, garlic, etc. Thus, the co-operative have created a typical herbal 
pork product that is very delicious and nutritious. In order to improve the value of products, 
the co-operative has invested in advanced and modern food processing lines. Products has high 
quality and ensuring food safety and hygiene. The co-operative has: Sang Nhung pork sausage, 
Sang Nhung steamed pork sausage, Sang Nhung pork.

Sang Nhung Pork Sausage, 
Sang Nhung Steamed Pork 
Sausage, Sang Nhung Pork
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Giò lụa Phương Trang là sản phẩm đảm bảo chất 
lượng, nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng thịt lợn tươi 
màu đỏ hồng, kết hợp gia vị theo tỷ lệ nhất định phù 
hợp với khẩu vị của người dùng rồi đem say nhuyễn 
hoàn toàn các nguyên liệu. Sau đó, giò được gói trong 
lá chuối, đem luộc vừa chín tới để cho ra sản phẩm giò 
lụa thơm, ngon đúng phương thức cổ truyền.

Phuong Trang Steamed 
Pork Sausage is a good quality 
product.  Ingredients are carefully 
selected: fresh pork, combining right 
proportions of spices to suit the taste 
of the customers. The ingredients will 
be blended and ground together. After 
that, it will be wrapped in banana 
leaves and steamed until it is done. 
The traditional steamed pork sausage 
is delicious and fragrant.

Giò lụa 
Phương Trang

Phuong Trang Steamed 
Pork Sausage
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Mật ong Vân Sơn được lấy từ nguồn hoa dồi 
dào trên dãy núi Ba Tòa ở xã Vân Sơn. Mật có vị ngọt 
thanh, màu vàng sánh, giàu dưỡng chất, rất tốt cho sức 
khỏe. HTX Vân Sơn đã triển khai mô hình nuôi ong 
lấy mật theo quy trình VietGap từ khâu chăm sóc, lấy 
mật, bảo quản để sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

Van Son honey is bee-
pollinated from abundant 
flowers on Ba Toa mountain 
in Van Son commune. Honey 
has a sweet taste, bright yellow 
color, rich in nutrients, very 
good for health. Van Son Co-
operative has carried out a 
model of beekeeping following 
VietGap process. All the 
process of farming, harvesting 
and preservation are ensured 
the product's food safety and 
hygiene.

Mật ong Vân Sơn

Van Son Honey
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Mật ong hoa rừng nguyên 
chất của Hợp tác xã Nông lâm 
nghiệp Văn Phú được khai thác từ 
những đàn ong chăn thả trong các 
cánh rừng trên núi Lịch hùng vĩ. 
Mật ong được hấp thụ từ nguồn 
hoa rừng quý hiếm như: hoa Nhãn, 
Dẻ, Càng Cua, Sài Đất, Bồ Công 
Anh,... Mỗi loại hoa khác nhau sẽ 
cho ra một loại mật có mùi thơm 
khác nhau. Mật ong Văn Phú 
có màu vàng sánh mịn, vị ngọt 
thanh, rất giàu vitamin, axit amin, 
khoáng chất, chất kẽm,... rất tốt 
cho sức khỏe người dùng.

Pure forest flower honey is the product of Van Phu Agriculture and Forestry 
Co-operative. Honey is harvested from grazed bees in the forests on the majestic Lich mountain. 
Honey is bee-pollinated from rare forest flowers such as: longan, desmos chinensis, christmas 
cactus, wedelia, dandelion, etc. Each different flower will result in a different kind of honey with 
a different aroma. Van Phu honey has a smooth yellow color, sweet taste. It is rich in vitamins, 
amino acids, minerals, zinc, etc. which is very good for your health.

Mật ong Văn Phú

Van Phu Honey
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Chả cá Sơn Nga của HTX Nông Lâm nghiệp 
Thủy sản Sơn Nga được lựa chọn nguyên liệu từ 
những con cá tươi, ngon, chắc thịt; cá tươi được sơ 
chế ướp với nước mắm, hạt tiêu, thì là, hành,… sau 
đó xay thật nhuyễn, nặn thành viên chả đem rán cho 
vàng đều 2 mặt. Sản phẩm chả cá có độ dai dai, giòn 
giòn, có mùi thơm ngon từ thịt cá, hoà cùng vị hạt tiêu 
cay nồng khiến hương vị món ăn càng thêm cuốn hút 
khi sử dụng.

Son Nga Fishcake is a product of Son 
Nga Agriculture Forestry and Fisheries 

Co-operative. Fishcakes are made from 
fresh, delicious, firm fish. Fresh fish 
is preliminarily marinated with fish 
sauce, pepper, dill, scallion, etc. Then 

it will be ground, formed into balls 
and fried until golden brown on both 

sides. The product is chewy, crunchy, 
has a nice smell from fish combined with 

pepper flavor. The food is very tasty and 
attractive.

Chả cá Sơn Nga

Son Nga Fishcake
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Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng 
thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, Hợp 
tác xã dịch vụ sản xuất, chế biến nông lâm 
nghiệp Hợp Hòa đã xây dựng vùng sản xuất 
lúa, gạo theo tiêu chuẩn hữu cơ và mong 
muốn đưa sản phẩm nông nghiệp tới mọi 
miền đất nước. Gạo an toàn Suối Xanh có 
đặc điểm hạt gạo đều, tròn và bóng, có mùi 
hương nhẹ nhàng, thoang thoảng.

Son Duong District has favorable 
climate and soil conditions for agricultural 
production. Taking advantage of these 
conditions, Hop Hoa Corporation of 
Agricultural and Forestry Production 
Services Co-operation has built the 
rice production areas following organic 
standards. Besides, they also desire to bring 
their agricultural products to every part of 
the country. Suoi Xanh safe rice has even, 
round and glossy rice grains, with a light 
scent.

Gạo an toàn Suối Xanh Suoi Xanh Safe Rice



55Tuyên Quang

Cao cà gai leo Hợp Hòa có thành phần 100% 
từ cây cà gai leo nguyên chất trồng tự nhiên. Toàn 
bộ nguồn dược liệu cà gai leo được trồng và thu 
hái theo đúng tiêu chuẩn GACP tại xã Hợp Hòa, 
huyện Sơn Dương. Sản phẩm không có dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật, rất an toàn cho người sử 
dụng. Có tác dụng hỗ trợ giải độc gan, làm mát 
gan, trừ mụn rất tốt; hỗ trợ điều trị viêm gan hiệu 
quả, tăng cường chức năng gan. Đặc biệt hiệu quả 
cho những người hay sử dụng rượu bia.

Hop Hoa Solanum Procumbens Ampoule 
is 100% pure natural plant. The entire source of 
Solanum Procumbens is grown and harvested 
following GACP standards in Hop Hoa commune, 
Son Duong district. The product is strictly 
controlled by farming and harvest processes 
with agrichemicals. No preservatives and other 
chemical additives were used, so it is very safe 
for your body. It supports detoxification of the 
liver, cools the liver, reduces acne; supports the 
treatment of hepatitis, enhance liver function. 
It is especially effective for people who often 
drink alcohol.

Cao cà gai leo Hợp Hòa

Hop Hoa Solanum
 Procumbens Ampoule
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Mì gạo Hồng Lạc là sản phẩm của Hợp tác xã nông nghiệp Hồng Lạc được làm 
từ những hạt gạo tẻ trắng trong, được trồng và chăm sóc theo hướng hữu cơ an toàn thực 
phẩm; gạo sau khi sơ chế được đưa vào sản xuất theo quy trình với công nghệ sản xuất hiện 
đại đã tạo ra sản phẩm Mì gạo Hồng Lạc có chất 
lượng, sợi mì dẻo dai, tròn mượt, hương vị đậm 
đà, thuận tiện sử dụng là những ưu điểm nổi 
bật của Mì gạo Hồng Lạc.

Hong Lac Rice Noodles 
is a product of Hong Lac 
Agricultural Co-operative. 
Rice noodles are made 
from pure white rice 
grains, which are grown 
and harvested in the organic 
and safety standards. After 
preliminary processing, the rice 
is processed with the modern 
production technology to create 
good quality products. Hong Lac rice 
noodles chewy, smooth, rich in flavor, 
convenient to use.

Mì gạo Hồng Lạc

Hong Lac Rice Noodle
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Sản phẩm tỏi đen của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Minh Phát được sản xuất lên men theo 
công nghệ hiện đại của Nhật Bản, được chuẩn hóa từ khâu lựa chọn nguyên liệu, tới quy trình 

sản xuất: Tỏi còn nguyên củ, vỏ tỏi màu sáng, khô ráo, cứng chắc, ruột tỏi mềm dẻo, màu 
đen, vị ngọt đậm, không chua, không cay, không đắng, mùi thơm dễ chịu, hàm lượng hoạt 

chất chính là SAC 80-120mcg/g (SAC là một chất chống oxi hóa, có khả năng ngăn 
chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, giảm cholesterol, điều chỉnh lượng lipit). Sản 
phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao về chất lượng.

Minh Phat Black Garlic is a product of Minh 
Phat Agriculture and Forestry Co-operative. It is 

produced and fermented following the Japanese 
modern technology. Ingredient selection and 

production process are standardized. The 
garlic is still in original form; the garlic skin 

is light, dry and firm; the inside is black 
and chewy; the taste is sweet, not sour, not 
spicy, not bitter, pleasant aroma. The main 

active ingredient content in black garlic is 
SAC 80 - 120mcg/g (SAC is an antioxidant, 

capable of preventing the growth of cancer 
cells, lowering cholesterol level, adjusting 

lipid levels). Products are highly appreciated by 
customers in and outside the province.

Tỏi đen Minh Phát

Minh Phat Black Garlic
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Sản phẩm chè xanh Sông Lô của 
công ty Cổ phần chè Sông Lô được sản 
xuất và áp dụng các kỹ thuật sản xuất 
tiên tiến, công nghệ hiện đại, năng lực 
sản xuất, và chất lượng sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn của Quốc gia và Quốc tế. 
Chính vì vậy sản phẩm chè xanh Sông 
Lô và các sản phẩm chè của Công ty 
Cổ phần chè Sông Lô đã được tiêu thụ 
trong nước và xuất khẩu sang các thị 
trường như: Ấn Độ, Anh, Nga, Pakistan, 
Hà Lan, Trung Quốc.

Song Lo green tea is a product of Song Lo Tea Joint-Stock Company. It is manufactured 
and applied advanced production techniques, modern technology, production capacity, and 
product quality following National and International standards. Therefore, Song Lo green 
tea products and other products of Song Lo Tea Joint-Stock Company have been consumed 
domestically and exported to international markets such as India, England, Russia, Pakistan, 
the Netherlands, and China.

Chè xanh Sông Lô 

Song Lo Green Tea

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TUYEN QUANG CITY
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Với mong muốn bảo tồn và phát triển giống cây chanh địa phương và đưa sản phẩm chanh 
Việt Bắc đến với người tiêu dùng. HTX Nông nghiệp công nghệ cao Việt Bắc đã cho lai tạo 
giống chanh địa phương với một số giống chanh quý của các tỉnh khác để tận dụng ưu thế lai tạo 
ra những cây chanh có năng suất cao, chất lượng, kích quả cỡ đồng đều, vỏ mỏng, nhiều nước, 
vị chua vừa phải và có mùi thơm đặc trưng khác với các loại chanh trên thị trường. Hiện nay 
Chanh Việt Bắc đang được rất nhiều người tiêu dùng rất quan tâm sử dụng.

Viet Bac High-Tech Agriculture 
Co-operative desires to preserve and 
develop local lime breed. Besides, 
they also want to bring Viet Bac 
lime products to consumers. The co-
operative has bred local lime breed with 
some precious lime breeds from other 
provinces. Taking advantage of the 
hybridization to create the lime breed 
with high yield, high quality, even size, 
thin skin, juicy flesh, medium sour 
taste and distinctive aroma compare to 
other limes on the market. Currently, 
Viet Bac Lime is well-known by many 
customers.

Chanh Việt Bắc

Viet Bac Lime
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Rượu 2 lần Nếp Tân Trào 
được ủ men từ gạo nếp lứt, kết hợp 
với men Bắc gia truyền được làm 
từ 36 vị thuốc quý theo quy trình 
chặt chẽ. Sau khi chưng cất 2 lần 
rượu tinh khiết, đem rượu ủ trong 
chum sành và hạ thổ trong lòng 
đất trên 100 ngày mới đưa vào sử 
dụng. Do giai đoạn ủ dưới lòng 
đất nhiệt độ ổn định nên Rượu 
2 lần Nếp Tân Trào rất êm dịu, 
thơm ngọt và không gây đau đầu. 
Khi mới nhâm nhi đầu lưỡi có cảm 
giác ban đầu rượu nhẹ, nhưng khi 
rượu uống qua cổ họng mới thấy 
vị cay nồng. Đây là đặc trưng của 
rượu 2 lần nếp Tân Trào.

Two Times Distilled Glutinous Rice Wine is 
fermented from brown glutinous rice, combined with 
traditional yeast made from 36 precious medicinal 
herbs. The process of distill is very strict. After 
distilling pure alcohol twice, the wine is fermented 
in crockery jars and put in the ground for over 100 

days. During the fermentation process, the 
underground's temperature is stable, that why 
the wine is very smooth, sweet and does not 
cause headaches. In the first sip, you may feel 
that the wine is light, but when it comes through 
your throat, you will feel the pungent taste. This 
is a characteristic of Tan Trao glutinous wine.

Rượu 2 lần nếp 
Tân Trào 

Tan Trao Two Times Distilled 
Glutinous Rice Wine
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Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Đặc sản Cốm Hồng 
Quang 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Hồng Quang
Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình
- Sản lượng: 20.500 túi/năm

Ma Công Đảng 0986285982

2 Rượu ngô men lá Lâm 
Bình chất lượng cao 3 sao

Hợp tác xã Hữu cơ Tôn Thắng
Thôn Nà Vàng, Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
- Sản lượng: 18.000 chai/năm

Chẩu Văn Biểu 0363674574

3 Đặc sản thịt trâu Bình An 3 sao
Hợp tác xã nông lâm nghiệp Bình An
Thôn Tống Pu, Xã Bình An, huyện Lâm Bình
- Sản lượng: 1.500 túi/năm

Ma Công Long 0977513720

4 Da trâu khô 3 sao
Hợp tác xã nông lâm nghiệp Duy Vượng
Thôn Nà Khà, Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình
- Sản lượng: 2.000 gói/năm

Vi Thị Duy 0967929351

5 Bí thơm Khâu Tinh 3 sao

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Khâu Tinh
Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 5ha
- Sản lượng: 100 tấn/năm

Bàn Văn Ta 0978639844

6 Cốm xanh Thượng Giáp 3 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thượng Giáp
Thôn Bản Cưởm, Xã Thượng Giáp, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 5ha
- Sản lượng: 3 tấn/năm

Hứa Văn Sử 0389391322

7 Rượu ngô Na Hang 3 sao

Hợp tác xã Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Chí Tín
Thôn 4, xã Côn Lôn, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: Vùng sản xuất ngô 8ha, sử dụng 14-
16 tấn ngô hạt/năm; men lá từ các loại lá cây rừng tự nhiên
- Sản lượng: 5.000 - 6.000 lít/năm

Nguyễn Văn Chi 0979553215

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG NĂM  2022
(Danh sách sản phẩm theo Quyết định số: 13/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

8 Rượu ngô Na Hang 3 sao

Hợp tác xã nông nghiệp Năng Khả
Thôn Bản Nuầy, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: Vùng sản xuất ngô 10ha, sử dụng 
15-18 tấn ngô hạt/năm; men lá từ các loại lá cây rừng tự nhiên
- Sản lượng: 6.000 - 8.000 lít/năm

Duy Mạnh Đường 0985507124

9 Lạp xưởng lợn đen Tâm 
Hương 3 sao

10 Thịt lợn đen sấy khô Tâm 
Hương 3 sao

11 Thịt chua lợn đen Thanh 
Tương 3 sao

Hợp tác xã liên thôn Thanh Tương
Thôn Nà Mạ, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.200kg thịt
- Sản lượng: 1.000 hộp/năm

Hoàng Thế Dư 0852228767

12 Thịt trâu sấy 3 sao

13 Thịt trâu tươi 3 sao

14 Bưởi Phú Hải 3 sao
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hoà An
Thôn Chắng Hạ, Xã Hòa An, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 250.000 quả/năm

Trần Ngọc Hoa 0376733080

15 Dưa lưới Chiêm Hoá 4 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Kim Bình
Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích khu sản xuất 0,5ha, diện
tích trồng 0,27ha
- Sản lượng: 35 tấn/năm

Cao Văn Phúc 0965642888

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tâm Hương
Thôn Hồng Ba, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 300 - 500 con
- Sản lượng: 500 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Minh Quang
Thôn Cổ Yểng, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 100 con
- Sản lượng: Thịt trâu sấy 2 tấn/năm; Thịt trâu tươi 15 tấn/năm

Nguyễn Đình Tâm 0982666600

0969932599Phan Văn Minh
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Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

8 Rượu ngô Na Hang 3 sao

Hợp tác xã nông nghiệp Năng Khả
Thôn Bản Nuầy, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: Vùng sản xuất ngô 10ha, sử dụng 
15-18 tấn ngô hạt/năm; men lá từ các loại lá cây rừng tự nhiên
- Sản lượng: 6.000 - 8.000 lít/năm

Duy Mạnh Đường 0985507124

9 Lạp xưởng lợn đen Tâm 
Hương 3 sao

10 Thịt lợn đen sấy khô Tâm 
Hương 3 sao

11 Thịt chua lợn đen Thanh 
Tương 3 sao

Hợp tác xã liên thôn Thanh Tương
Thôn Nà Mạ, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.200kg thịt
- Sản lượng: 1.000 hộp/năm

Hoàng Thế Dư 0852228767

12 Thịt trâu sấy 3 sao

13 Thịt trâu tươi 3 sao

14 Bưởi Phú Hải 3 sao
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hoà An
Thôn Chắng Hạ, Xã Hòa An, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 250.000 quả/năm

Trần Ngọc Hoa 0376733080

15 Dưa lưới Chiêm Hoá 4 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Kim Bình
Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích khu sản xuất 0,5ha, diện
tích trồng 0,27ha
- Sản lượng: 35 tấn/năm

Cao Văn Phúc 0965642888

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tâm Hương
Thôn Hồng Ba, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 300 - 500 con
- Sản lượng: 500 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Minh Quang
Thôn Cổ Yểng, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 100 con
- Sản lượng: Thịt trâu sấy 2 tấn/năm; Thịt trâu tươi 15 tấn/năm

Nguyễn Đình Tâm 0982666600

0969932599Phan Văn Minh

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

8 Rượu ngô Na Hang 3 sao

Hợp tác xã nông nghiệp Năng Khả
Thôn Bản Nuầy, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: Vùng sản xuất ngô 10ha, sử dụng 
15-18 tấn ngô hạt/năm; men lá từ các loại lá cây rừng tự nhiên
- Sản lượng: 6.000 - 8.000 lít/năm

Duy Mạnh Đường 0985507124

9 Lạp xưởng lợn đen Tâm 
Hương 3 sao

10 Thịt lợn đen sấy khô Tâm 
Hương 3 sao

11 Thịt chua lợn đen Thanh 
Tương 3 sao

Hợp tác xã liên thôn Thanh Tương
Thôn Nà Mạ, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.200kg thịt
- Sản lượng: 1.000 hộp/năm

Hoàng Thế Dư 0852228767

12 Thịt trâu sấy 3 sao

13 Thịt trâu tươi 3 sao

14 Bưởi Phú Hải 3 sao
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hoà An
Thôn Chắng Hạ, Xã Hòa An, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 250.000 quả/năm

Trần Ngọc Hoa 0376733080

15 Dưa lưới Chiêm Hoá 4 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Kim Bình
Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích khu sản xuất 0,5ha, diện
tích trồng 0,27ha
- Sản lượng: 35 tấn/năm

Cao Văn Phúc 0965642888

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tâm Hương
Thôn Hồng Ba, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 300 - 500 con
- Sản lượng: 500 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Minh Quang
Thôn Cổ Yểng, Xã Thanh Tương, Huyện Na Hang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 100 con
- Sản lượng: Thịt trâu sấy 2 tấn/năm; Thịt trâu tươi 15 tấn/năm

Nguyễn Đình Tâm 0982666600

0969932599Phan Văn Minh

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

16 Thanh Long ruột đỏ
Chiêm Hoá 4 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp Ánh Dương
Thôn Dỗm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích trồng 9,8 ha
- Sản lượng: 25 tấn/năm

Đỗ Quang Chí 0358617666

17 Nấm Sò tươi Phúc Thịnh 3 sao
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tuấn Cường
Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 2.000 kg/tháng

Bùi Khánh Cường 0945473110

18 Hồng không hạt Yên Lập 3 sao
Hợp tác xã Thuỷ sản Yên Lập
Thôn Tồng Mọoc, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 96 tấn/năm

Hà Văn Cường 0368366258

19 Hồng không hạt Bình Phú 3 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Tiến
Thôn Phú Linh, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: 10ha được trồng theo tiêu chuẩn 
VietGAP
- Sản lượng: 50 tấn/năm

Nông Văn Đắc 0336023878

20 Chè Thôm Loà 3 sao

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ Tân An
Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: diện tích trồng theo tiêu chuẩn 
VietGap 6,58ha
- Sản lượng: 6,5 tấn/năm

Dương Ngọc Giảng 0975900781

21 Măng tre trinh Triệu 
Thắng 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Triệu Văn Thắng
Xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa
- Sản lượng: 3,5 tấn/năm

Triệu Văn Thắng 0981757858

22 Gà Ri Chiêm Hoá 3 sao
Hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ Thành Đạt
Thôn Kim Quang, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 32.000 kg/năm

Lã Quý Cảnh 0394844365

23 Tâm an trà 3 sao
Hợp tác xã Thảo Mộc Việt
Thôn 3 Thuốc Hạ, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên
- Tâm An Trà: Diện tích vùng nguyên liệu 2 ha; sản lượng 7 
tấn/năm
- Trà cam Thảo Mộc: Diện tích vùng nguyên liệu 5 ha; sản 
lượng 10 tấn/năm
- Trà tía tô: Diện tích vùng nguyên liệu 2 ha; sản lượng 7 
tấn/năm

Lương Văn Tuyên 0965768088
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Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

16 Thanh Long ruột đỏ
Chiêm Hoá 4 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp Ánh Dương
Thôn Dỗm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích trồng 9,8 ha
- Sản lượng: 25 tấn/năm

Đỗ Quang Chí 0358617666

17 Nấm Sò tươi Phúc Thịnh 3 sao
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tuấn Cường
Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 2.000 kg/tháng

Bùi Khánh Cường 0945473110

18 Hồng không hạt Yên Lập 3 sao
Hợp tác xã Thuỷ sản Yên Lập
Thôn Tồng Mọoc, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 96 tấn/năm

Hà Văn Cường 0368366258

19 Hồng không hạt Bình Phú 3 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Tiến
Thôn Phú Linh, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: 10ha được trồng theo tiêu chuẩn 
VietGAP
- Sản lượng: 50 tấn/năm

Nông Văn Đắc 0336023878

20 Chè Thôm Loà 3 sao

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ Tân An
Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: diện tích trồng theo tiêu chuẩn 
VietGap 6,58ha
- Sản lượng: 6,5 tấn/năm

Dương Ngọc Giảng 0975900781

21 Măng tre trinh Triệu 
Thắng 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Triệu Văn Thắng
Xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa
- Sản lượng: 3,5 tấn/năm

Triệu Văn Thắng 0981757858

22 Gà Ri Chiêm Hoá 3 sao
Hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ Thành Đạt
Thôn Kim Quang, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 32.000 kg/năm

Lã Quý Cảnh 0394844365

23 Tâm an trà 3 sao
Hợp tác xã Thảo Mộc Việt
Thôn 3 Thuốc Hạ, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên
- Tâm An Trà: Diện tích vùng nguyên liệu 2 ha; sản lượng 7 
tấn/năm
- Trà cam Thảo Mộc: Diện tích vùng nguyên liệu 5 ha; sản 
lượng 10 tấn/năm
- Trà tía tô: Diện tích vùng nguyên liệu 2 ha; sản lượng 7 
tấn/năm

Lương Văn Tuyên 0965768088

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

16 Thanh Long ruột đỏ
Chiêm Hoá 4 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp Ánh Dương
Thôn Dỗm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích trồng 9,8 ha
- Sản lượng: 25 tấn/năm

Đỗ Quang Chí 0358617666

17 Nấm Sò tươi Phúc Thịnh 3 sao
Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tuấn Cường
Thôn Phúc Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 2.000 kg/tháng

Bùi Khánh Cường 0945473110

18 Hồng không hạt Yên Lập 3 sao
Hợp tác xã Thuỷ sản Yên Lập
Thôn Tồng Mọoc, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 96 tấn/năm

Hà Văn Cường 0368366258

19 Hồng không hạt Bình Phú 3 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Quyết Tiến
Thôn Phú Linh, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: 10ha được trồng theo tiêu chuẩn 
VietGAP
- Sản lượng: 50 tấn/năm

Nông Văn Đắc 0336023878

20 Chè Thôm Loà 3 sao

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ Tân An
Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá
- Quy mô vùng nguyên liệu: diện tích trồng theo tiêu chuẩn 
VietGap 6,58ha
- Sản lượng: 6,5 tấn/năm

Dương Ngọc Giảng 0975900781

21 Măng tre trinh Triệu 
Thắng 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Triệu Văn Thắng
Xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa
- Sản lượng: 3,5 tấn/năm

Triệu Văn Thắng 0981757858

22 Gà Ri Chiêm Hoá 3 sao
Hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ Thành Đạt
Thôn Kim Quang, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá
- Sản lượng: 32.000 kg/năm

Lã Quý Cảnh 0394844365

23 Tâm an trà 3 sao
Hợp tác xã Thảo Mộc Việt
Thôn 3 Thuốc Hạ, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên
- Tâm An Trà: Diện tích vùng nguyên liệu 2 ha; sản lượng 7 
tấn/năm
- Trà cam Thảo Mộc: Diện tích vùng nguyên liệu 5 ha; sản 
lượng 10 tấn/năm
- Trà tía tô: Diện tích vùng nguyên liệu 2 ha; sản lượng 7 
tấn/năm

Lương Văn Tuyên 0965768088

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

24 Trà cam Thảo Mộc 3 sao

25 Trà tía tô 3 sao

26 Chè xanh Thái Sơn 3 sao

Hợp tác xã chè xanh Thái Sơn
Thôn Quang Trung, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 12ha
- Sản lượng: 120 tấn/năm

Tạ Minh Hồng 0971486044

27 Cà chua Thành Long 3 sao

Hợp tác xã Cà chua Thành Long
Thôn Hưng Long, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 5ha
- Sản lượng: 280 tấn/năm

Nguyễn Văn Bắc 0985092982

28 Táo Động Tiên 3 sao

Hợp tác xã Táo Động Tiên
Thôn 5 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 9ha
- Sản lượng 132 tấn/năm

Hà Văn Chung 0358757783

29 Bưởi Quang Mừng 3 sao

Hợp tác xã rau quả hữu cơ Quang Mừng
Thôn Thôn Đo, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 9ha
- Sản lượng 320 tấn/năm

Nguyễn Thị Huyền 0838605330

30 Cam sấy khô 3 sao

Hợp tác xã nông nghiệp xanh Yên Lâm
Thôn Tháng 10, Xã Yên Lâm, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 20ha
- Sản lượng 360 tấn/năm

Nguyễn Thị Tĩnh 0987849386

31 Chè xanh Yên Thuận 3 sao

Hợp tác xã chè xanh Thuận Thuỷ
Thôn Sơn Thủy, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 23,4ha
- Sản lượng 240 tấn/năm

Phạm Văn Bừng 0326929533

Hợp tác xã Thảo Mộc Việt
Thôn 3 Thuốc Hạ, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên
- Tâm An Trà: Diện tích vùng nguyên liệu 2 ha; sản lượng 7 
tấn/năm
- Trà cam Thảo Mộc: Diện tích vùng nguyên liệu 5 ha; sản 
lượng 10 tấn/năm
- Trà tía tô: Diện tích vùng nguyên liệu 2 ha; sản lượng 7 
tấn/năm

Lương Văn Tuyên 0965768088

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

32 Cá chiên đặc sản Thái 
Hoà 3 sao

Hợp tác xã Sản xuất - Kinh doanh cá đặc sản Thái Hoà
Thôn Ba Luồng, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 3.500 con
- Sản lượng 7 tấn/năm

Phạm Thanh Bình 0377373196

33 Cá kho Thắng Chung 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Thiều Tất Thắng
Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 40 tấn
- Sản lượng: 23.000 tộ/năm

Thiều Tất Thắng 0912477333

34 Cá nướng Quang Nhung 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Đặng Đình Quang
Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 3.000 con
- Sản lượng 6 tấn/năm

Đặng Đình Quang 0384781265

35 Bưởi đường Lá Nhăn 3 sao
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Chí Lâm
Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 73.000 quả/năm

Nguyễn Chí Lâm 0972855593

36 Bưởi đường Chiêu Yên 3 sao
Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến
Thôn Tân Tiến, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 650.000 quả/năm

Phạm Văn Sáng 0982176577

37 Bưởi ngọt Hồng Ngọc 3 sao
Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hồng Ngọc
Thôn Thọ An, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 399.300 quả/năm

Nguyễn Hồng Ngọc 0332962777

38 Cam lòng vàng Chiêu
Yên 3 sao

Hợp tác xã Trái cây hữu cơ Chiêu Yên
Thôn Tân Phương 6, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 50.000 kg/năm

Nguyễn Văn Thái 0966178486

39 Hồng ngâm không hạt 
Trung Trực 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Trung Trực
Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 80.000 kg/năm

Nguyễn Văn Chín 0373175766

40 Trà xạ đen 3 sao

0914287688

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hương Trà
Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: Trà xạ đen 16.400 Hộp (150g)/năm; Chè xanh đặc 
sản Hương Trà 250.000 Hộp (300g)/năm; Chè xanh túi lọc 
Hương Nhài 28.000 Hộp (150g)/năm

Đỗ Thị Hồng Hạnh



65Tuyên Quang

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

32 Cá chiên đặc sản Thái 
Hoà 3 sao

Hợp tác xã Sản xuất - Kinh doanh cá đặc sản Thái Hoà
Thôn Ba Luồng, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 3.500 con
- Sản lượng 7 tấn/năm

Phạm Thanh Bình 0377373196

33 Cá kho Thắng Chung 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Thiều Tất Thắng
Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 40 tấn
- Sản lượng: 23.000 tộ/năm

Thiều Tất Thắng 0912477333

34 Cá nướng Quang Nhung 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Đặng Đình Quang
Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 3.000 con
- Sản lượng 6 tấn/năm

Đặng Đình Quang 0384781265

35 Bưởi đường Lá Nhăn 3 sao
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Chí Lâm
Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 73.000 quả/năm

Nguyễn Chí Lâm 0972855593

36 Bưởi đường Chiêu Yên 3 sao
Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến
Thôn Tân Tiến, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 650.000 quả/năm

Phạm Văn Sáng 0982176577

37 Bưởi ngọt Hồng Ngọc 3 sao
Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hồng Ngọc
Thôn Thọ An, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 399.300 quả/năm

Nguyễn Hồng Ngọc 0332962777

38 Cam lòng vàng Chiêu
Yên 3 sao

Hợp tác xã Trái cây hữu cơ Chiêu Yên
Thôn Tân Phương 6, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 50.000 kg/năm

Nguyễn Văn Thái 0966178486

39 Hồng ngâm không hạt 
Trung Trực 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Trung Trực
Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 80.000 kg/năm

Nguyễn Văn Chín 0373175766

40 Trà xạ đen 3 sao

0914287688

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hương Trà
Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: Trà xạ đen 16.400 Hộp (150g)/năm; Chè xanh đặc 
sản Hương Trà 250.000 Hộp (300g)/năm; Chè xanh túi lọc 
Hương Nhài 28.000 Hộp (150g)/năm

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

32 Cá chiên đặc sản Thái 
Hoà 3 sao

Hợp tác xã Sản xuất - Kinh doanh cá đặc sản Thái Hoà
Thôn Ba Luồng, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 3.500 con
- Sản lượng 7 tấn/năm

Phạm Thanh Bình 0377373196

33 Cá kho Thắng Chung 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Thiều Tất Thắng
Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 40 tấn
- Sản lượng: 23.000 tộ/năm

Thiều Tất Thắng 0912477333

34 Cá nướng Quang Nhung 3 sao

Hộ sản xuất kinh doanh Đặng Đình Quang
Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên
- Quy mô vùng nguyên liệu: 3.000 con
- Sản lượng 6 tấn/năm

Đặng Đình Quang 0384781265

35 Bưởi đường Lá Nhăn 3 sao
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Chí Lâm
Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 73.000 quả/năm

Nguyễn Chí Lâm 0972855593

36 Bưởi đường Chiêu Yên 3 sao
Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến
Thôn Tân Tiến, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 650.000 quả/năm

Phạm Văn Sáng 0982176577

37 Bưởi ngọt Hồng Ngọc 3 sao
Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hồng Ngọc
Thôn Thọ An, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 399.300 quả/năm

Nguyễn Hồng Ngọc 0332962777

38 Cam lòng vàng Chiêu
Yên 3 sao

Hợp tác xã Trái cây hữu cơ Chiêu Yên
Thôn Tân Phương 6, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 50.000 kg/năm

Nguyễn Văn Thái 0966178486

39 Hồng ngâm không hạt 
Trung Trực 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Trung Trực
Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 80.000 kg/năm

Nguyễn Văn Chín 0373175766

40 Trà xạ đen 3 sao

0914287688

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hương Trà
Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: Trà xạ đen 16.400 Hộp (150g)/năm; Chè xanh đặc 
sản Hương Trà 250.000 Hộp (300g)/năm; Chè xanh túi lọc 
Hương Nhài 28.000 Hộp (150g)/năm

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

41 Chè xanh đặc sản Hương 
Trà 3 sao

42 Chè xanh túi lọc Hương 
Nhài 3 sao

43 Mật ong hoa rừng Đá 
Rỗng 3 sao

Hợp tác xã mật ong rừng Đá Rỗng
Thôn Tân Hồ, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 7.200 Chai (500mml)/năm

Đỗ Bá Hưởng 0975423763

44 Mật ong Tiến Bộ 3 sao
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Tiến Huy
Thôn Tân Biên 2, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 10.560 Chai (500mml)/năm

Nịnh Văn Lìn 0989708130

45 Cá chiên Quý Quân 3 sao
Hợp tác xã thuỷ sản Quý Quân
Xã Quý Quân, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 8.000 kg/năm

Nguyễn Văn Thực 0393499092

46 Chả cá 3 sao

47 Xúc xích cá lăng 3 sao

48 Rượu men lá Trung Sơn 3 sao
Hợp tác xã Hà Đạt
Thôn Đức Uy, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 7.600 Chai (500mml)/năm

Phạm Thị Bích Hợp 0399119877

49 Na Dai Lực Hành 3 sao
Hợp tác xã Thắng Lợi
Xóm Đồng Trò, Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: 15.000 kg/năm

Nguyễn Văn Thắng 0866144475

50 Xúc xích thịt lợn Sáng 
Nhung 4 sao

51 Giò lụa thịt lợn Sáng 
Nhung 4 sao

52 Thịt lợn Sáng Nhung 4 sao

0982280699

Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung
Thôn Đông Thịnh, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.200 tấn lợn thương phẩm/năm
- Sản lượng: Xúc xích 30 tấn/năm; Giò lụa 22 tấn/năm; Thịt lợn 
300 tấn/năm

0914287688

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hương Trà
Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn
- Sản lượng: Trà xạ đen 16.400 Hộp (150g)/năm; Chè xanh đặc 
sản Hương Trà 250.000 Hộp (300g)/năm; Chè xanh túi lọc 
Hương Nhài 28.000 Hộp (150g)/năm

Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thị Huyền
Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn
- Chả cá: Sản lượng 3.000 Gói (500g)/năm
- Xúc xích cá lăng: Sản lượng 4.500 Gói (500g)/năm

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Ngọc Sáng 0374886888
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Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 

hạng

53 Giò lụa Phương Trang 3 sao

Hộ kinh doanh Diệp Minh Phương
Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương
- Quy mô vùng nguyên liệu: 14-15 tấn thịt lợn thương phẩm
- Sản lượng: 14 - 15 tấn/năm

Diệp Minh Phương 0968878046

54 Mật ong Vân Sơn 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Vân Sơn
Thôn Đồn Hang, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương
- Quy mô vùng nguyên liệu: 380 đàn ong
- Sản lượng: 2.600 - 2.800 lít/năm

Âu Văn Lương 0989888418

55 Mật ong Văn Phú 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Văn Phú
Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương
- Quy mô vùng nguyên liệu: 300 đàn ong
- Sản lượng: 1.500 - 1.600 lít/năm

Nguyễn Văn Hùng 0977976305

56  Chả cá Sơn Nga 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp thuỷ sản Sơn Nga
Thôn Tứ Thể, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương
- Quy mô vùng nguyên liệu: 27,8 ha
- Sản lượng: 8 - 10 tấn/năm

Lại Tiến Sơn 0965979339

57 Gạo an toàn Suối Xanh 3 sao

58 Cao cà gai leo Hợp Hoà 3 sao

59 Mì gạo Hồng Lạc 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Hồng Lạc
Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương
- Quy mô vùng nguyên liệu: 5 ha
- Sản lượng: 100 - 120 tấn/năm

Nguyễn Văn Sỹ 0989513981

60 Tỏi đen Minh Phát 3 sao

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Minh Phát
Thôn Tú Tạc, Xã Tú Thịnh, Huyện Sơn Dương
- Quy mô vùng nguyên liệu: 2 ha
- Sản lượng: 400 - 500 kg/năm

Nguyễn Ngọc Thu 0868956586

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp Hợp Hoà
Thôn Tân Dân, Xã Hợp Hòa, Huyện Sơn Dương
- Gạo an toàn Suối Xanh: Vùng nguyên liệu: 5 ha; Sản lượng: 30 
- 35 tấn/năm
- Cao cà gai leo Hợp Hoà: Vùng nguyên liệu: 20ha; Sản lượng: 
10.000 lọ/năm

Bùi Văn Hoàng 0326838383
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Unit's Information Representative Phone number

1
Hong Quang Specialty 
Com ( Green Rice 
Flakes)

3 star
Hong Quang Agriculture Forestry Cooperative
Na Nghe Village, Hong Quang Commune, Lam Binh District
- Production: 20.500 bags/year

Ma Cong Dang 0986285982

2
Lam Binh High Quality 
Corn Wine with Yeast 
from Leaves

3 star
Ton Thang Organic Cooperative
Na Vang Village, Khuon Ha Commune, Lam Binh District
- Production: 18.000 bottles/year

Chau Van Bieu 0363674574

3 Binh An Specialty 
Buffalo Meat  3 star

Binh An Agricultural Forestry Cooperative
Tong Pu Village, Binh An Commune, Lam Binh District
- Production: 1.500 bags/year

Ma Cong Long 0977513720

4 Dried Buffalo Skin 3 star
Duy Vuong Agricultural Forestry Cooperative
Na Kha Village, Lang Can Town, Lam Binh District
- Production: 2.000 packs/year

Vi Thi Duy 0967929351

5 Khau Tinh Winter Melon 3 star

Khau Tinh Agricultural Service Cooperative
Khau Tinh Village, Khau Tinh Commune, Na Hang District
- Scale of area: 5 hectares
- Production: 100 tons/year

Ban Van Ta 0978639844

6 Thuong Giap Green Com 
(Green Rice Flakes) 3 star

Thuong Giap Agricultural and Service Cooperative
Ban Cuom Village, Thuong Giap Commune, Na Hang District
- Scale of area:5 hectares
- Production: 3 tons/year

Hua Van Su 0389391322

7 Na Hang Corn Wine 
(Con Lon Commune) 3 star

Chi Tin Industry Handicraft Cooperative
Village 4, Con Lon Commune, Na Hang District
- Scale of area: 8 hectares are used corn production, 14-16 tons 
corn kernels are processed per year; yeast is made from natural 
forest leaves
- Production: 5.000 - 6.000 liters/year

Nguyen Van Chi 0979553215

OCOP PRODUCTS INFORMATION OF TUYEN QUANG 2022
(List of products - Decree No. 13/QĐ-UBND 17th Jan, 2023 of Tuyên Quang People's Committee)

No. Product Rating Producer's Information  

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoạiTT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtXếp 
hạng

61 Chè xanh Sông Lô 4 sao
Công ty cổ phần chè Sông Lô
Thôn 12, Xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang
- Sản lượng: 200 tấn/năm

Ngô Đức Tú 0912209918

62 Chanh Việt Bắc 3 sao

Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Bắc
Tổ 2, Phường Đội Cấn, Thành Phố Tuyên Quang
- Quy mô vùng nguyên liệu: 50 ha
- Sản lượng: 60 tấn/ha/năm

Khẩu Văn Nam 0388317871

63 Rượu hai lần nếp Tân 
Trào 3 sao

Hộ kinh sản xuất doanh Phạm Thị Định
Phường Phan Thiết, Thành Phố Tuyên Quang
- Sản lượng:10.000 lít/năm

Phạm Thị Lịch 0982100564
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Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

8 Na Hang Corn Wine 
(Nang Kha Commune) 3 star

Nang Kha Agricultural Cooperative
Ban Nuay Village, Nang Kha Commune, Na Hang District
- Scale of area: 10 hectares are used for corn production, 15-18 
tons of corn kernels are processed year; yeast is made from 
natural forest leaves
- Production: 6.000 - 8.000 liters/year

Duy Manh Duong 0985507124

9 Tam Huong Black Pork 
Sausage 3 star Nguyen Dinh Tam

10 Tam Huong Dried Black 
Pork 3 star

11 Thanh Tuong Sour Black 
Pork 3 star

Thanh Tuong Village Cooperative
Na Ma Village, Thanh Tuong Commune, Na Hang District
- Scale of area: 1.200 kg of meat
- Production: 1.000 boxes/year

Hoang The Du 0852228767

12 Dried Buffalo Meat 3 star Phan Van Minh

13 Buffalo Meat 3 star

14 Phu Hai Pomelo 3 star
Hoa An Agriculture and Service Cooperative
Chang Ha Village, Hoa An Commune, Chiem Hoa District
- Production: 250.000 pomelos/year

Tran Ngoc Hoa 0376733080

15 Chiem Hoa Melon 4 star

Kim Binh Agriculture Forestry Cooperative
Dong En Village, Kim Binh Commune, Chiem Hoa District
- Scale of area: 0,5 hectare for production, 0,27 hectare for
planting
- Production: 35 tons/year

Cao Van Phuc 0965642888

Tam Huong Agriculture and Service Cooperative
Hong Ba Village, Hong Thai Commune, Na Hang District
- Scale of area: 300 - 500 pigs
- Production: 500 kg/year

0982666600

Minh Quang Agricultural Cooperative
Co Yeng Village, Thanh Tuong Commune, Na Hang District
- Scale of area:
- Production: Buffalo Meat 2 tons/year; Buffalo Meat 15 
tons/year

0969932599

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

16 Chiem Hoa Red Dragon 
Fruit 4 star

Anh Duong Agricultural Cooperative
Dom Village, Hung My Commune, Chiem Hoa District
- Scale of material area: 9.8 hectares for planting
- Production: 25 tons/year

Do Quang Chi 0358617666

17 Phuc Thinh Oyster 
Mushroom 3 star

Tuan Cuong Agriculture Service Cooperative
Phuc Tam Village, Phuc Thinh Commune, Chiem Hoa District
- Production: 2.000 kg/month

Bui Khanh Cuong 0945473110

18 Yen Lap Seedless 
Persimmon 3 star

Yen Lap Fishery Cooperative
Tong Mooc Village, Yen Lap Commune, Chiem Hoa District
- Production: 96 tons/year

Ha Van Cuong 0368366258

19 Binh Phu Seedless 
Persimmon 3 star

Quyet Tien Agriculture Service Cooperative
Phu Linh Village, Binh Phu Commune, Chiem Hoa District
- Scale of area: 10 hectares are used for planting following 
VietGAP standards
- Production: 50 tons/year

Nong Van Dac 0336023878

20 Thom Loa Tea 3 star

Tan An Agriculture, Forestry and Service Cooperative
An Thinh Village, Tan An Commune, Chiem Hoa District
- Scale of area: 6,8 hectares are used for planting following 
VietGAP standards
- Production: 6,5 tons/year

Duong Ngoc Giang 0975900781

21 Trieu Thang “Trinh” 
Bamboo Shoot 3 star

Trieu Van Thang Business and Production Household 
Tri Phu Commune, Chiem Hoa District
- Production: 3,5 tons/year

Trieu Van Thang 0981757858

22 Chiem Hoa “Ri” Chicken 3 star
Thanh Dat Agricultural, Forestry and Service Cooperative
Kim Quang Village, Kim Binh Commune, Chiem Hoa District
- Production: 32.000 kg/year

La Quy Canh 0394844365

23 Tam An Tea 3 star Luong Van Tuyen
Thao Moc Viet Cooperative
Village 3 Thuoc Ha, Tan Thanh Commune, Ham Yen District
- Tam An Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year
- Orange Herb Tea: 5 hectares for planting; 10 tons of 
production per year
- Perilla Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year

0965768088
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Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

16 Chiem Hoa Red Dragon 
Fruit 4 star

Anh Duong Agricultural Cooperative
Dom Village, Hung My Commune, Chiem Hoa District
- Scale of material area: 9.8 hectares for planting
- Production: 25 tons/year

Do Quang Chi 0358617666

17 Phuc Thinh Oyster 
Mushroom 3 star

Tuan Cuong Agriculture Service Cooperative
Phuc Tam Village, Phuc Thinh Commune, Chiem Hoa District
- Production: 2.000 kg/month

Bui Khanh Cuong 0945473110

18 Yen Lap Seedless 
Persimmon 3 star

Yen Lap Fishery Cooperative
Tong Mooc Village, Yen Lap Commune, Chiem Hoa District
- Production: 96 tons/year

Ha Van Cuong 0368366258

19 Binh Phu Seedless 
Persimmon 3 star

Quyet Tien Agriculture Service Cooperative
Phu Linh Village, Binh Phu Commune, Chiem Hoa District
- Scale of area: 10 hectares are used for planting following 
VietGAP standards
- Production: 50 tons/year

Nong Van Dac 0336023878

20 Thom Loa Tea 3 star

Tan An Agriculture, Forestry and Service Cooperative
An Thinh Village, Tan An Commune, Chiem Hoa District
- Scale of area: 6,8 hectares are used for planting following 
VietGAP standards
- Production: 6,5 tons/year

Duong Ngoc Giang 0975900781

21 Trieu Thang “Trinh” 
Bamboo Shoot 3 star

Trieu Van Thang Business and Production Household 
Tri Phu Commune, Chiem Hoa District
- Production: 3,5 tons/year

Trieu Van Thang 0981757858

22 Chiem Hoa “Ri” Chicken 3 star
Thanh Dat Agricultural, Forestry and Service Cooperative
Kim Quang Village, Kim Binh Commune, Chiem Hoa District
- Production: 32.000 kg/year

La Quy Canh 0394844365

23 Tam An Tea 3 star Luong Van Tuyen
Thao Moc Viet Cooperative
Village 3 Thuoc Ha, Tan Thanh Commune, Ham Yen District
- Tam An Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year
- Orange Herb Tea: 5 hectares for planting; 10 tons of 
production per year
- Perilla Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year

0965768088

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

16 Chiem Hoa Red Dragon 
Fruit 4 star

Anh Duong Agricultural Cooperative
Dom Village, Hung My Commune, Chiem Hoa District
- Scale of material area: 9.8 hectares for planting
- Production: 25 tons/year

Do Quang Chi 0358617666

17 Phuc Thinh Oyster 
Mushroom 3 star

Tuan Cuong Agriculture Service Cooperative
Phuc Tam Village, Phuc Thinh Commune, Chiem Hoa District
- Production: 2.000 kg/month

Bui Khanh Cuong 0945473110

18 Yen Lap Seedless 
Persimmon 3 star

Yen Lap Fishery Cooperative
Tong Mooc Village, Yen Lap Commune, Chiem Hoa District
- Production: 96 tons/year

Ha Van Cuong 0368366258

19 Binh Phu Seedless 
Persimmon 3 star

Quyet Tien Agriculture Service Cooperative
Phu Linh Village, Binh Phu Commune, Chiem Hoa District
- Scale of area: 10 hectares are used for planting following 
VietGAP standards
- Production: 50 tons/year

Nong Van Dac 0336023878

20 Thom Loa Tea 3 star

Tan An Agriculture, Forestry and Service Cooperative
An Thinh Village, Tan An Commune, Chiem Hoa District
- Scale of area: 6,8 hectares are used for planting following 
VietGAP standards
- Production: 6,5 tons/year

Duong Ngoc Giang 0975900781

21 Trieu Thang “Trinh” 
Bamboo Shoot 3 star

Trieu Van Thang Business and Production Household 
Tri Phu Commune, Chiem Hoa District
- Production: 3,5 tons/year

Trieu Van Thang 0981757858

22 Chiem Hoa “Ri” Chicken 3 star
Thanh Dat Agricultural, Forestry and Service Cooperative
Kim Quang Village, Kim Binh Commune, Chiem Hoa District
- Production: 32.000 kg/year

La Quy Canh 0394844365

23 Tam An Tea 3 star Luong Van Tuyen
Thao Moc Viet Cooperative
Village 3 Thuoc Ha, Tan Thanh Commune, Ham Yen District
- Tam An Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year
- Orange Herb Tea: 5 hectares for planting; 10 tons of 
production per year
- Perilla Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year

0965768088

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

24 Orange Herb Tea 3 star

25 Perilla Tea 3 star

26 Thai Son Green Tea 3 star

Thai Son Green Tea Cooperative
Quang Trung Village, Thai Son Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 12 hectares
- Production: 120 tons/year

Ta Minh Hong 0971486044

27 Thanh Long Tomato 3 star

Thanh Long Tomato Cooperative
Hung Long Village, Thanh Long Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 5 hectares
- Production: 280 tons/year

Nguyen Van Bac 0985092982

28 Dong Tien Apple 3 star

Dong Tien Apple Cooperative
Village Thong Nhat, Yen Phu Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 9 hectares
- Production: 132 tons/year

Ha Van Chung 0358757783

29 Quang Mung Pomelo 3 star

Quang Mung Organic Fruit and Vegetable Cooperative
Do Village, Binh Xa Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 9 hectares
- Production: 320 tons/year

Nguyen Thi Huyen 0838605330

30 Dried Orange 3 star

Yen Lam Green Agricultural Cooperative
Thang 10 Village, Yen Lam Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 20 hectares
- Production: 360 tons/year

Nguyen Thi Tinh 0987849386

31 Yen Thuan Green Tea 3 star

Thuan Thuy Green Tea Cooperative
Son Thuy Village, Yen Thuan Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 23,4 hectares
- Production: 240 tons/year

Pham Van Bung 0326929533

Thao Moc Viet Cooperative
Village 3 Thuoc Ha, Tan Thanh Commune, Ham Yen District
- Tam An Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year
- Orange Herb Tea: 5 hectares for planting; 10 tons of 
production per year
- Perilla Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year

0965768088

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

24 Orange Herb Tea 3 star

25 Perilla Tea 3 star

26 Thai Son Green Tea 3 star

Thai Son Green Tea Cooperative
Quang Trung Village, Thai Son Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 12 hectares
- Production: 120 tons/year

Ta Minh Hong 0971486044

27 Thanh Long Tomato 3 star

Thanh Long Tomato Cooperative
Hung Long Village, Thanh Long Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 5 hectares
- Production: 280 tons/year

Nguyen Van Bac 0985092982

28 Dong Tien Apple 3 star

Dong Tien Apple Cooperative
Village Thong Nhat, Yen Phu Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 9 hectares
- Production: 132 tons/year

Ha Van Chung 0358757783

29 Quang Mung Pomelo 3 star

Quang Mung Organic Fruit and Vegetable Cooperative
Do Village, Binh Xa Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 9 hectares
- Production: 320 tons/year

Nguyen Thi Huyen 0838605330

30 Dried Orange 3 star

Yen Lam Green Agricultural Cooperative
Thang 10 Village, Yen Lam Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 20 hectares
- Production: 360 tons/year

Nguyen Thi Tinh 0987849386

31 Yen Thuan Green Tea 3 star

Thuan Thuy Green Tea Cooperative
Son Thuy Village, Yen Thuan Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 23,4 hectares
- Production: 240 tons/year

Pham Van Bung 0326929533

Thao Moc Viet Cooperative
Village 3 Thuoc Ha, Tan Thanh Commune, Ham Yen District
- Tam An Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year
- Orange Herb Tea: 5 hectares for planting; 10 tons of 
production per year
- Perilla Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year

0965768088
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Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

24 Orange Herb Tea 3 star

25 Perilla Tea 3 star

26 Thai Son Green Tea 3 star

Thai Son Green Tea Cooperative
Quang Trung Village, Thai Son Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 12 hectares
- Production: 120 tons/year

Ta Minh Hong 0971486044

27 Thanh Long Tomato 3 star

Thanh Long Tomato Cooperative
Hung Long Village, Thanh Long Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 5 hectares
- Production: 280 tons/year

Nguyen Van Bac 0985092982

28 Dong Tien Apple 3 star

Dong Tien Apple Cooperative
Village Thong Nhat, Yen Phu Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 9 hectares
- Production: 132 tons/year

Ha Van Chung 0358757783

29 Quang Mung Pomelo 3 star

Quang Mung Organic Fruit and Vegetable Cooperative
Do Village, Binh Xa Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 9 hectares
- Production: 320 tons/year

Nguyen Thi Huyen 0838605330

30 Dried Orange 3 star

Yen Lam Green Agricultural Cooperative
Thang 10 Village, Yen Lam Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 20 hectares
- Production: 360 tons/year

Nguyen Thi Tinh 0987849386

31 Yen Thuan Green Tea 3 star

Thuan Thuy Green Tea Cooperative
Son Thuy Village, Yen Thuan Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 23,4 hectares
- Production: 240 tons/year

Pham Van Bung 0326929533

Thao Moc Viet Cooperative
Village 3 Thuoc Ha, Tan Thanh Commune, Ham Yen District
- Tam An Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year
- Orange Herb Tea: 5 hectares for planting; 10 tons of 
production per year
- Perilla Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year

0965768088

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

24 Orange Herb Tea 3 star

25 Perilla Tea 3 star

26 Thai Son Green Tea 3 star

Thai Son Green Tea Cooperative
Quang Trung Village, Thai Son Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 12 hectares
- Production: 120 tons/year

Ta Minh Hong 0971486044

27 Thanh Long Tomato 3 star

Thanh Long Tomato Cooperative
Hung Long Village, Thanh Long Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 5 hectares
- Production: 280 tons/year

Nguyen Van Bac 0985092982

28 Dong Tien Apple 3 star

Dong Tien Apple Cooperative
Village Thong Nhat, Yen Phu Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 9 hectares
- Production: 132 tons/year

Ha Van Chung 0358757783

29 Quang Mung Pomelo 3 star

Quang Mung Organic Fruit and Vegetable Cooperative
Do Village, Binh Xa Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 9 hectares
- Production: 320 tons/year

Nguyen Thi Huyen 0838605330

30 Dried Orange 3 star

Yen Lam Green Agricultural Cooperative
Thang 10 Village, Yen Lam Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 20 hectares
- Production: 360 tons/year

Nguyen Thi Tinh 0987849386

31 Yen Thuan Green Tea 3 star

Thuan Thuy Green Tea Cooperative
Son Thuy Village, Yen Thuan Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 23,4 hectares
- Production: 240 tons/year

Pham Van Bung 0326929533

Thao Moc Viet Cooperative
Village 3 Thuoc Ha, Tan Thanh Commune, Ham Yen District
- Tam An Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year
- Orange Herb Tea: 5 hectares for planting; 10 tons of 
production per year
- Perilla Tea: 2 hectares for planting; 7 tons of production per 
year

0965768088

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

32 Thai Hoa Specialty Chien 
Fish (Bagarius Fish) 3 star

Thai Hoa Specialty Fish Production-Trading Cooperative
Ba Luong Village, Thai Hoa Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 3.500 pieces
- Production: 7 tons/year

Pham Thanh Binh 0377373196

33 Thang Chung Braised 
Fish 3 star

Thieu Tat Thang Production and Business Household
Tan Yen Town, Ham Yen District
- Scale of area: 40 tons
- Production: 23.000 pots/year

Thieu Tat Thang 0912477333

34 Quang Nhung Grilled 
Fish 3 star

Dang Dinh Quang Production and Business Household
Thai Son Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 3.000 pieces
- Production: 6 tons/year

Dang Dinh Quang 0384781265

35 Wrinkled Leaf Sugar 
Pomelo 3 star

Nguyen Chi Lam Production and Business Household
Doi Binh Commune, Yen Son District
- Production: 73.000 fruits/year

Nguyen Chi Lam 0972855593

36 Chieu Yen Sugar Pomelo 3 star
Quyet Tien Agricultural Cooperative
Tan Tien Village, Chieu Yen Commune, Yen Son District
- Production: 650.000 fruits/year

Pham Van Sang 0982176577

37 Hong Ngoc Sweet 
Pomelo 3 star

Hong Ngoc Agricultural Service Cooperative
Tho An Village, Nhu Khe Commune, Yen Son District
- Production: 399.300 fruits/year

Nguyen Hong Ngoc 0332962777

38 Chieu Yen Yellow-Pulp 
Orange 3 star

Chieu Yen Organic Fruit Cooperative
Tan Phuong 6 Village, Chieu Yen Commune, Yen Son District
- Production: 50.000 kg/year

Nguyen Van Thai 0966178486

39 Trung Truc Seedless 
Persimmon 3 star

Trung Truc Agricultural Forestry Cooperative
Village 4, Trung Truc Commune, Yen Son District
- Production: 80.000 kg/year

Nguyen Van Chin 0373175766

40 Celastrus Hindsii Tea 3 star Do Thi Hong Hanh

41 Huong Tra Specialty 
Green Tea 3 star

Huong Tra Trading and Production Limited Company
Lap Thanh Village, My Bang Commune, Yen Son District
- Quantity:
Celastrus Hindsii Tea 150g: 16.400 boxes/year;
Huong Tra Specialty Green Tea 300g: 250.000 boxes/year;
Jasmine Green Tea Tea Bag 150g: 28.000 boxes/year

0914287688

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

32 Thai Hoa Specialty Chien 
Fish (Bagarius Fish) 3 star

Thai Hoa Specialty Fish Production-Trading Cooperative
Ba Luong Village, Thai Hoa Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 3.500 pieces
- Production: 7 tons/year

Pham Thanh Binh 0377373196

33 Thang Chung Braised 
Fish 3 star

Thieu Tat Thang Production and Business Household
Tan Yen Town, Ham Yen District
- Scale of area: 40 tons
- Production: 23.000 pots/year

Thieu Tat Thang 0912477333

34 Quang Nhung Grilled 
Fish 3 star

Dang Dinh Quang Production and Business Household
Thai Son Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 3.000 pieces
- Production: 6 tons/year

Dang Dinh Quang 0384781265

35 Wrinkled Leaf Sugar 
Pomelo 3 star

Nguyen Chi Lam Production and Business Household
Doi Binh Commune, Yen Son District
- Production: 73.000 fruits/year

Nguyen Chi Lam 0972855593

36 Chieu Yen Sugar Pomelo 3 star
Quyet Tien Agricultural Cooperative
Tan Tien Village, Chieu Yen Commune, Yen Son District
- Production: 650.000 fruits/year

Pham Van Sang 0982176577

37 Hong Ngoc Sweet 
Pomelo 3 star

Hong Ngoc Agricultural Service Cooperative
Tho An Village, Nhu Khe Commune, Yen Son District
- Production: 399.300 fruits/year

Nguyen Hong Ngoc 0332962777

38 Chieu Yen Yellow-Pulp 
Orange 3 star

Chieu Yen Organic Fruit Cooperative
Tan Phuong 6 Village, Chieu Yen Commune, Yen Son District
- Production: 50.000 kg/year

Nguyen Van Thai 0966178486

39 Trung Truc Seedless 
Persimmon 3 star

Trung Truc Agricultural Forestry Cooperative
Village 4, Trung Truc Commune, Yen Son District
- Production: 80.000 kg/year

Nguyen Van Chin 0373175766

40 Celastrus Hindsii Tea 3 star Do Thi Hong Hanh

41 Huong Tra Specialty 
Green Tea 3 star

Huong Tra Trading and Production Limited Company
Lap Thanh Village, My Bang Commune, Yen Son District
- Quantity:
Celastrus Hindsii Tea 150g: 16.400 boxes/year;
Huong Tra Specialty Green Tea 300g: 250.000 boxes/year;
Jasmine Green Tea Tea Bag 150g: 28.000 boxes/year

0914287688Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

42 Jasmine Green Tea Tea 
Bag 3 star

43 Da Rong Forest Flower 
Honey 3 star

Da Rong Forest Flower Honey Cooperative
Tan Ho Village, Nhu Han Commune, Yen Son District
- Production: 7.200 Bottles (500ml)/year

Do Ba Huong 0975423763

44 Tien Bo Honey 3 star
Tien Huy Agricultural Service Cooperative
Tan Bien 2 Village, Tien Bo Commune, Yen Son District
- Production: 10.560 bottles (500ml)/year

Ninh Van Lin 0989708130

45 Quy Nhan Chien Fish 
(Bagarius Fish) 3 star

Quy Quan Fishery Cooperative
Quy Quan Commune, Yen Son District
- Production: 8.000 kg/year

Nguyen Van Thuc 0393499092

46 Hemibagrus Fishcake 3 star Nguyen Thi Huyen

47 Hemibagrus Sausage 3 star

48 Trung Son Rice Wine 
with Yeast from Leaves 3 star

Ha Dat Cooperative
Duc Uy Village, Tan Long Commune, Yen Son District
- Production: 7.600 Bottles (500ml)/year

Pham Thi Bich Hop 0399119877

49 Luc Hanh Custard Apple 3 star
Thang Loi Cooperative
Dong Tro Village, Luc Hanh Commune, Yen Son District
- Production: 15.000 kg/year

Nguyen Van Thang 0866144475

50 Sang Nhung Pork 
Sausage 4 star Nguyen Ngoc Sang

51 Sang Nhung Steamed 
Pork Sausage 4 star

Huong Tra Trading and Production Limited Company
Lap Thanh Village, My Bang Commune, Yen Son District
- Quantity:
Celastrus Hindsii Tea 150g: 16.400 boxes/year;
Huong Tra Specialty Green Tea 300g: 250.000 boxes/year;
Jasmine Green Tea Tea Bag 150g: 28.000 boxes/year

0914287688

Nguyen Thi Huyen Production and Business Household
Trung Mon Commune, Yen Son District
- Quantity:
Hemibagrus Fishcake: 3.000 Packs (500g)/year
Hemibagrus Sausage: 4.500 Packs (500g)/year

0982280699

Sang Nhung Safe Food Processing Cooperative
Dong Thinh Village, Dong Tho Commune, Son Duong District
- Scale of area: 1.200 tons of meat/year
- Production: 
Sang Nhung Pork Sausage: 30 tons/year; 
Sang Nhung Steamed Pork Sausage: 22 tons/year; 
Sang Nhung Pork: 300 tons/year

0374886888
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Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

32 Thai Hoa Specialty Chien 
Fish (Bagarius Fish) 3 star

Thai Hoa Specialty Fish Production-Trading Cooperative
Ba Luong Village, Thai Hoa Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 3.500 pieces
- Production: 7 tons/year

Pham Thanh Binh 0377373196

33 Thang Chung Braised 
Fish 3 star

Thieu Tat Thang Production and Business Household
Tan Yen Town, Ham Yen District
- Scale of area: 40 tons
- Production: 23.000 pots/year

Thieu Tat Thang 0912477333

34 Quang Nhung Grilled 
Fish 3 star

Dang Dinh Quang Production and Business Household
Thai Son Commune, Ham Yen District
- Scale of area: 3.000 pieces
- Production: 6 tons/year

Dang Dinh Quang 0384781265

35 Wrinkled Leaf Sugar 
Pomelo 3 star

Nguyen Chi Lam Production and Business Household
Doi Binh Commune, Yen Son District
- Production: 73.000 fruits/year

Nguyen Chi Lam 0972855593

36 Chieu Yen Sugar Pomelo 3 star
Quyet Tien Agricultural Cooperative
Tan Tien Village, Chieu Yen Commune, Yen Son District
- Production: 650.000 fruits/year

Pham Van Sang 0982176577

37 Hong Ngoc Sweet 
Pomelo 3 star

Hong Ngoc Agricultural Service Cooperative
Tho An Village, Nhu Khe Commune, Yen Son District
- Production: 399.300 fruits/year

Nguyen Hong Ngoc 0332962777

38 Chieu Yen Yellow-Pulp 
Orange 3 star

Chieu Yen Organic Fruit Cooperative
Tan Phuong 6 Village, Chieu Yen Commune, Yen Son District
- Production: 50.000 kg/year

Nguyen Van Thai 0966178486

39 Trung Truc Seedless 
Persimmon 3 star

Trung Truc Agricultural Forestry Cooperative
Village 4, Trung Truc Commune, Yen Son District
- Production: 80.000 kg/year

Nguyen Van Chin 0373175766

40 Celastrus Hindsii Tea 3 star Do Thi Hong Hanh

41 Huong Tra Specialty 
Green Tea 3 star

Huong Tra Trading and Production Limited Company
Lap Thanh Village, My Bang Commune, Yen Son District
- Quantity:
Celastrus Hindsii Tea 150g: 16.400 boxes/year;
Huong Tra Specialty Green Tea 300g: 250.000 boxes/year;
Jasmine Green Tea Tea Bag 150g: 28.000 boxes/year

0914287688

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

42 Jasmine Green Tea Tea 
Bag 3 star

43 Da Rong Forest Flower 
Honey 3 star

Da Rong Forest Flower Honey Cooperative
Tan Ho Village, Nhu Han Commune, Yen Son District
- Production: 7.200 Bottles (500ml)/year

Do Ba Huong 0975423763

44 Tien Bo Honey 3 star
Tien Huy Agricultural Service Cooperative
Tan Bien 2 Village, Tien Bo Commune, Yen Son District
- Production: 10.560 bottles (500ml)/year

Ninh Van Lin 0989708130

45 Quy Nhan Chien Fish 
(Bagarius Fish) 3 star

Quy Quan Fishery Cooperative
Quy Quan Commune, Yen Son District
- Production: 8.000 kg/year

Nguyen Van Thuc 0393499092

46 Hemibagrus Fishcake 3 star Nguyen Thi Huyen

47 Hemibagrus Sausage 3 star

48 Trung Son Rice Wine 
with Yeast from Leaves 3 star

Ha Dat Cooperative
Duc Uy Village, Tan Long Commune, Yen Son District
- Production: 7.600 Bottles (500ml)/year

Pham Thi Bich Hop 0399119877

49 Luc Hanh Custard Apple 3 star
Thang Loi Cooperative
Dong Tro Village, Luc Hanh Commune, Yen Son District
- Production: 15.000 kg/year

Nguyen Van Thang 0866144475

50 Sang Nhung Pork 
Sausage 4 star Nguyen Ngoc Sang

51 Sang Nhung Steamed 
Pork Sausage 4 star

Huong Tra Trading and Production Limited Company
Lap Thanh Village, My Bang Commune, Yen Son District
- Quantity:
Celastrus Hindsii Tea 150g: 16.400 boxes/year;
Huong Tra Specialty Green Tea 300g: 250.000 boxes/year;
Jasmine Green Tea Tea Bag 150g: 28.000 boxes/year

0914287688

Nguyen Thi Huyen Production and Business Household
Trung Mon Commune, Yen Son District
- Quantity:
Hemibagrus Fishcake: 3.000 Packs (500g)/year
Hemibagrus Sausage: 4.500 Packs (500g)/year

0982280699

Sang Nhung Safe Food Processing Cooperative
Dong Thinh Village, Dong Tho Commune, Son Duong District
- Scale of area: 1.200 tons of meat/year
- Production: 
Sang Nhung Pork Sausage: 30 tons/year; 
Sang Nhung Steamed Pork Sausage: 22 tons/year; 
Sang Nhung Pork: 300 tons/year

0374886888Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

52 Sang Nhung Pork 4 star

53 Phuong Trang Steamed 
Pork Sausage 3 star

Diep Minh Phuong Production and Business Household
Ninh Lai Commune, Son Duong District
- Scale of area: 14-15 tons of meat
- Production: 14-15 tons/year

Diep Minh Phuong 0968878046

54 Van Son Honey 3 star

Van Son Agricultural Forestry Cooperative
Don Hang Village, Van Son Commune, Son Duong District
- Scale of area: 380 bee hives
- Production: 2.600 - 2.800 liters/year

Au Van Luong 0989888418

55 Van Phu Honey 3 star

Van Phu Agriculture Forestry Cooperative
Dong Mong Village, Van Phu Commune, Son Duong District
- Scale of area: 300 bee hives
- Production: 1.500 - 1.600 liters/year

Nguyen Van Hung 0977976305

56 Son Nga Fishcake 3 star

Son Nga Agriculture Forestry and Fishery Cooperative
Tu The Village, Dai Phu Commune, Son Duong District
- Scale of area: 27,8 hectares
- Production: 8-10 tons/year

Lai Tien Son 0965979339

57 Suoi Xanh Safe Rice 3 star Bui Van Hoang

58 Hop Hoa Solanum 
Procumbens Ampoule 3 star

Sang Nhung Safe Food Processing Cooperative
Dong Thinh Village, Dong Tho Commune, Son Duong District
- Scale of area: 1.200 tons of meat/year
- Production: 
Sang Nhung Pork Sausage: 30 tons/year; 
Sang Nhung Steamed Pork Sausage: 22 tons/year; 
Sang Nhung Pork: 300 tons/year

0374886888

Hop Hoa Corporation of Agricultural and Forestry Production 
Services Cooperative
Tan Dan Village, Hop Hoa Commune, Son Duong District
- Green Suoi Safe Rice:
Material area: 5 hectares;
Production: 30 - 35 tons/year
- Hop Hoa Solanum Procumbens Ampoule:
Material area: 20 hectares;
Production: 10.000 bottles/year

0326838383

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

52 Sang Nhung Pork 4 star

53 Phuong Trang Steamed 
Pork Sausage 3 star

Diep Minh Phuong Production and Business Household
Ninh Lai Commune, Son Duong District
- Scale of area: 14-15 tons of meat
- Production: 14-15 tons/year

Diep Minh Phuong 0968878046

54 Van Son Honey 3 star

Van Son Agricultural Forestry Cooperative
Don Hang Village, Van Son Commune, Son Duong District
- Scale of area: 380 bee hives
- Production: 2.600 - 2.800 liters/year

Au Van Luong 0989888418

55 Van Phu Honey 3 star

Van Phu Agriculture Forestry Cooperative
Dong Mong Village, Van Phu Commune, Son Duong District
- Scale of area: 300 bee hives
- Production: 1.500 - 1.600 liters/year

Nguyen Van Hung 0977976305

56 Son Nga Fishcake 3 star

Son Nga Agriculture Forestry and Fishery Cooperative
Tu The Village, Dai Phu Commune, Son Duong District
- Scale of area: 27,8 hectares
- Production: 8-10 tons/year

Lai Tien Son 0965979339

57 Suoi Xanh Safe Rice 3 star Bui Van Hoang

58 Hop Hoa Solanum 
Procumbens Ampoule 3 star

Sang Nhung Safe Food Processing Cooperative
Dong Thinh Village, Dong Tho Commune, Son Duong District
- Scale of area: 1.200 tons of meat/year
- Production: 
Sang Nhung Pork Sausage: 30 tons/year; 
Sang Nhung Steamed Pork Sausage: 22 tons/year; 
Sang Nhung Pork: 300 tons/year

0374886888

Hop Hoa Corporation of Agricultural and Forestry Production 
Services Cooperative
Tan Dan Village, Hop Hoa Commune, Son Duong District
- Green Suoi Safe Rice:
Material area: 5 hectares;
Production: 30 - 35 tons/year
- Hop Hoa Solanum Procumbens Ampoule:
Material area: 20 hectares;
Production: 10.000 bottles/year

0326838383
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Unit's Information Representative Phone number
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52 Sang Nhung Pork 4 star

53 Phuong Trang Steamed 
Pork Sausage 3 star

Diep Minh Phuong Production and Business Household
Ninh Lai Commune, Son Duong District
- Scale of area: 14-15 tons of meat
- Production: 14-15 tons/year

Diep Minh Phuong 0968878046

54 Van Son Honey 3 star

Van Son Agricultural Forestry Cooperative
Don Hang Village, Van Son Commune, Son Duong District
- Scale of area: 380 bee hives
- Production: 2.600 - 2.800 liters/year

Au Van Luong 0989888418

55 Van Phu Honey 3 star

Van Phu Agriculture Forestry Cooperative
Dong Mong Village, Van Phu Commune, Son Duong District
- Scale of area: 300 bee hives
- Production: 1.500 - 1.600 liters/year

Nguyen Van Hung 0977976305

56 Son Nga Fishcake 3 star

Son Nga Agriculture Forestry and Fishery Cooperative
Tu The Village, Dai Phu Commune, Son Duong District
- Scale of area: 27,8 hectares
- Production: 8-10 tons/year

Lai Tien Son 0965979339

57 Suoi Xanh Safe Rice 3 star Bui Van Hoang

58 Hop Hoa Solanum 
Procumbens Ampoule 3 star

Sang Nhung Safe Food Processing Cooperative
Dong Thinh Village, Dong Tho Commune, Son Duong District
- Scale of area: 1.200 tons of meat/year
- Production: 
Sang Nhung Pork Sausage: 30 tons/year; 
Sang Nhung Steamed Pork Sausage: 22 tons/year; 
Sang Nhung Pork: 300 tons/year

0374886888

Hop Hoa Corporation of Agricultural and Forestry Production 
Services Cooperative
Tan Dan Village, Hop Hoa Commune, Son Duong District
- Green Suoi Safe Rice:
Material area: 5 hectares;
Production: 30 - 35 tons/year
- Hop Hoa Solanum Procumbens Ampoule:
Material area: 20 hectares;
Production: 10.000 bottles/year

0326838383

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

52 Sang Nhung Pork 4 star

53 Phuong Trang Steamed 
Pork Sausage 3 star

Diep Minh Phuong Production and Business Household
Ninh Lai Commune, Son Duong District
- Scale of area: 14-15 tons of meat
- Production: 14-15 tons/year

Diep Minh Phuong 0968878046

54 Van Son Honey 3 star

Van Son Agricultural Forestry Cooperative
Don Hang Village, Van Son Commune, Son Duong District
- Scale of area: 380 bee hives
- Production: 2.600 - 2.800 liters/year

Au Van Luong 0989888418

55 Van Phu Honey 3 star

Van Phu Agriculture Forestry Cooperative
Dong Mong Village, Van Phu Commune, Son Duong District
- Scale of area: 300 bee hives
- Production: 1.500 - 1.600 liters/year

Nguyen Van Hung 0977976305

56 Son Nga Fishcake 3 star

Son Nga Agriculture Forestry and Fishery Cooperative
Tu The Village, Dai Phu Commune, Son Duong District
- Scale of area: 27,8 hectares
- Production: 8-10 tons/year

Lai Tien Son 0965979339

57 Suoi Xanh Safe Rice 3 star Bui Van Hoang

58 Hop Hoa Solanum 
Procumbens Ampoule 3 star

Sang Nhung Safe Food Processing Cooperative
Dong Thinh Village, Dong Tho Commune, Son Duong District
- Scale of area: 1.200 tons of meat/year
- Production: 
Sang Nhung Pork Sausage: 30 tons/year; 
Sang Nhung Steamed Pork Sausage: 22 tons/year; 
Sang Nhung Pork: 300 tons/year

0374886888

Hop Hoa Corporation of Agricultural and Forestry Production 
Services Cooperative
Tan Dan Village, Hop Hoa Commune, Son Duong District
- Green Suoi Safe Rice:
Material area: 5 hectares;
Production: 30 - 35 tons/year
- Hop Hoa Solanum Procumbens Ampoule:
Material area: 20 hectares;
Production: 10.000 bottles/year

0326838383

Unit's Information Representative Phone number
No. Product Rating Producer's Information  

59 Hong Lac Rice Noodle 3 star

Hong Lac Agricultural Forestry Cooperative
Kim Xuyen Village, Hong Lac Commune, Son Duong District
- Scale of area: 5 hectares
- Production: 100 - 120 tons/year

Nguyen Van Sy 0989513981

60 Minh Phat Black Garlic 3 star

Minh Phat Agricultural Forestry Cooperative
Tu Tac Village, Tu Thinh Commune, Son Duong District
- Scale of area: 2 hectares
- Production: 400 - 500 kg/year

Nguyen Ngoc Thu 0868956586

61 Song Lo Green Tea 4 star
Song Lo Tea Joint-Stock Company
Village 12, Kim Phu Commune, Tuyen Quang City
- Production: 200 tons/year

Ngo Duc Tu 0912209918

62 Viet Bac Lime 3 star

Viet Bac High-Tech Agriculture Cooperative
Civil Group 2, Doi Can Ward, Tuyen Quang City
- Scale of area: 50 hectares
- Production: 60 tons/hectare/year

Khau Van Nam 0388317871

63
Tan Trao Two Times 
Distilled Glutinous Rice 
Wine

3 star
Pham Thi Dinh Production and Business Household
Phan Thiet Ward, Tuyen Quang City
- Production: 10.000 liters/year

Pham Thi Lich 0982100564
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Mùa Thanh Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang
Ảnh: Hùng Cường
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